GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH HTX NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU


                                 
Nguyễn Văn Nghiêm


 Hợp tác xã thủy sản Thới An tỉnh Cần Thơ

1. Lịch sử thành lập và quá trình phát triển HTX

- Thới An là một xã nằm ven sông Hậu và sông Ô Môn, được nâng lên thành phường vào đầu năm 2004, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành chính, diện tích đất cồn, đất bãi bồi tiếp giáp với sông Hậu rất thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi cá da trơn.

- Diện tích: 300.000 m2 ao nuôi (trong đó có 23.000 m2 của tập thể, nhà kho và kết cấu hạ tầng ao nuôi) 

- Quy mô hành chính: phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần thơ.

- Sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của địa phương.

Xã viên

- Số lượng xã viên : 36 hộ xã viên
- Nông dân trên địa bàn tham gia lao động HTX:  230 lao động trong HTX.

- Vốn góp xã viên: Vốn góp của xã viên tùy theo vụ sản xuất. Vụ góp thấp nhất 10 tỷ đồng,  góp nhiều nhất 15 tỷ đồng 

Tổ chức bộ máy quản lý

- Số cán bộ quản lý trong HTX: 5 người (Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kiểm soát viên, kế toán, thủ quỹ). Thâm niên công tác của các thành viên Ban quản trị, kế toán trưởng  8 năm.

- Các tổ dịch vụ, số lượng lao động: 
+ Dịch vụ cung cấp thức ăn: HTX tổ chức dịch vụ dầu vào là cung cấp thức ăn cho các hộ xã viên, cả 36 hộ xã viên đều tham gia. Xã viên hưởng lợi theo vụ, chia theo tỷ lệ sản phẩm lấy thức ăn và tỷ lệ tham gia dịch vụ. Hộ hưởng lợi thấp nhất 20 triệu đồng /vụ. Hộ hưởng nhiều nhất 40 triệu đồng/vụ.

+ Dịch vụ cung cấp thuốc và các chế phẩm nâng cao chất lượng cá và tổ chức tiếp nhận các chương trình hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật nuôi, vệ sinh môi trường. Cả 36 hộ xã viên đều tham gia. Xã viên hưởng lợi theo vụ, chia theo tỷ lệ tham gia dịch vụ. Hộ hưởng lợi thấp nhất 12 triệu đồng/vụ. Hộ hưởng nhiều nhất 35 triệu đồng/vụ.

+ Để đảm bảo cho xã viên thu hoạch cá thuận lợi, ít hao hụt, HTX tổ chức đội đánh bắt cá trên 100 người, chuyên thu hoạch cá cho xã viên HTX và bà con trong vùng, công việc của đội khá thường xuyên. Thu nhập thường xuyên của lao động bình quân 1.800.000 đ/người/tháng năm 2010 và 2.200.000 đ/người/tháng năm 2011.

Vốn của HTX (tại ngày 31 tháng 12)                             
                                                                                       vị tính: 1000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011



	1
	Tổng nguồn vốn HTX 
	10.000.000
	10.000.000
	10.200.000

	
	Trong đó: a.Vốn chủ sở hữu                 
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000

	
	                 b.Vốn vay
	
	
	

	2
	Vốn điều lệ của HTX
	500.000
	5.600.000
	5.600.000

	3
	Tổng giá trị tài sản cố định của HTX
	
	
	20.000.000


7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm

                                                                                        Đơn vị tính: 1000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011



	1
	Tổng doanh thu
	300.000.000
	260.000.000
	250.000.000

	2
	Tổng lãi
	7.600.000
	8.900.000
	10.000.000

	3
	Phân phối lãi
	Tỷ lệ 1%
	Tỷ lệ 1%
	Tỷ lệ 1%

	c
	Qũy công ích
	100.000
	100.000
	100.000

	d
	Chia lãi cho xã viên theo vốn góp
	TB năm:  80.250
	TB năm:  80.250
	TB năm:  80.250

	e
	Chia lãi cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ
	TB hộ XV 53.500
	TB hộ XV  53.500
	TB hộ XV 53.500


Tổ chức bộ máy quản lý HTX

Cách thức HTX trả công quản lý cho Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản lý HTX hiện nay: Thu nhập của cán bộ quản lý HTX không tính tháng mà tính theo phương thức được hội nghị xã viên thống nhất: trích 06% theo lợi nhuận, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ, nếu lỗ thì không được hưởng.

Vốn hoạt động của HTX

- Vốn góp cố định của HTX 10,2 tỷ đồng 

- Huy động vốn theo từng vụ do xã viên đóng góp, từ 10 tỷ đến 15 tỷ đồng tùy nhu cầu từng vụ.

Hoạt động dịch vụ của HTX tại năm 2011

HTX tổ chức 3 dịch vụ: Dịch vụ cung cấp thức ăn đầu vào; Dịch vụ cung cấp thuốc và các chế phẩm nâng cao chất lượng cá và tổ chức tiếp nhận các chương trình hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật nuôi, vệ sinh môi trường; Dịch vụ Đội đánh bắt cá.
b. 2 loại dịch vụ chính, thành công nổi bật so với các HTX khác:

Một là dịch vụ cung cấp thức ăn: 
- Mục tiêu của dịch vụ: nhằm giảm chi phí trong việc mua thức ăn của xã viên trong quá trình nuôi

HTX tổ chức dịch vụ dầu vào là cung cấp thức ăn cho các hộ xã viên, cả 36 hộ xã viên đều tham gia. HTX ký hợp đồng với công ty cung cấp thức ăn với giá thấp hơn thị trường và về phân phối theo đăng ký của xã viên với HTX.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm qua (trung bình HTX sản xuất 2 năm 3 vụ)
+ Xã viên hưởng lợi theo vụ, chia theo tỷ lệ lấy thức ăn và tỷ lệ tham gia dịch vụ.
+ Hộ xã viên hưởng lợi thấp nhất 20 triệu đồng /vụ. Hộ hưởng nhiều nhất 40 triệu đồng/ vụ
Hai là dịch vụ cung cấp thuốc và các chế phẩm nâng cao chất lượng cá và tổ chức tiếp nhận các chương trình hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật nuôi, vệ sinh môi trường: 
- Mục tiêu của dịch vụ: nhằm giảm chi phí trong quá trình sản xuất của xã viên vì trong nghề nuôi cá tra vấn đề dịch bệnh và nuôi cá không đạt theo tiêu chuẩn của nhà máy chế biến là rất quan trọng.

HTX tổ chức dịch vụ dịch vụ cung cấp thuốc và các chế phẩm nâng cao chất lượng cá và tổ chức tiếp nhận các chương trình hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật nuôi, vệ sinh môi trường, cả 36 hộ xã viên đều tham gia.
HTX ký hợp đồng với các Viện, Trường, Trung tâm để chuyển giao ứng dụng các kỹ thuật mới vào quá trình sản xuất của xã viên nhằm giúp xã viên nuôi cá đạt chất lượng .

- Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm qua (trung bình HTX sản xuất 2 năm 3 vụ)

+ Xã viên hưởng lợi theo vụ, chia theo tỷ lệ tham gia dịch vụ.

+ Hộ xã viên hưởng lợi thấp nhất 12 triệu đồng /vụ. Hộ hưởng nhiều nhất 35 triệu đồng/ vụ
- Hướng phát triển dịch vụ này của HTX trong thời gian tới: HTX tiếp tục tổ chức dịch vụ vì nó thật sự mang lợi nhuận cho xã viên.

Phân phối lãi trong HTX năm 2011

- Phân phối lãi theo tỷ lệ 1% trên vốn góp của xã viên khi tham gia HTX: xã viên góp vốn ít nhất 100 triệu đồng, xã viên góp vốn nhiều nhất 700 triệu đồng.

- Phân phối lãi theo từng vụ (2 năm 3 vụ) 

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

1. Liên kết của HTX với các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức khoa học

a. Bối cảnh, lịch sử hình thành quan hệ đối tác

HTX thực hiện ký hợp đồng bán cá với Công ty Hùng Vương theo phương thức cố định. Nhưng khi giao cá thị trường tăng thì phần tăng HTX được hưởng 50%.

Trong tình hình thị trường xuất khẩu cá tra có nhiều biến động về giá cả, do các rào cản về thương mại, kỹ thuật của một số quốc gia nhập khẩu cá.

Tại hội nghị thường niên HTX năm 2008 xã viên đã bàn cách làm mới nhằm tránh “treo ao” khi thua lỗ là không còn vốn và cũng khó vay ngân hàng.

b. Trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên (HTX và đơn vị đối tác)

 - HTX tiến hành đàm phán với nhà máy chế biến, thỏa thuận nội dung hợp đồng mới trên cơ sở để nhà máy cung cấp cung cấp thức ăn, thuốc thú y, con giống, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho xã viên. HTX tổ chức nuôi, giao sản phẩm cho công ty và hưởng giá trị trên cơ sở sản lượng và phần chi phí do tiết kiệm được trong quá trình nuôi với những nội dung cam kết:

+ Giá khoán con giống, thuốc thú y, công lao động và vận chuyển thức ăn là 2.600 đồng/kg gọi tắt là chi phí A.

+ Công ty cung cấp thức ăn 1.7 kg cho 01 kg cá 

+ Giá sản phẩm được tính cho HTX: (Giá thành sản phẩm = thức ăn cho cá 1.7 kg + chi phí A)

+ Chi phí con giống, thuốc thú y + công lao động và vận chuyển thức ăn được ứng trước cho HTX, sẽ thanh toán khi thu hoạch và thanh lý hợp đồng.

- Cách làm này hộ xã viên không phải đầu tư vốn nhiều, ít rủi ro, chỉ cần tổ chức nuôi làm sao cá đạt yêu cầu theo hợp đồng với chi phí thấp nhất có thể. Thực tế cho thấy trong 03 năm từ 2009 đến 2011 người nuôi có thu nhập khá ổn định dao động khoảng 1.500-2.000đ/kg cá.

Năm 2009, HTX giao Công ty  18.000 tấn  (trị giá : 300 tỷ đồng)

Năm 2010, HTX giao Công ty  16.000 tấn  (trị giá : 260 tỷ đồng)

Năm 2011, HTX giao Công ty  20.000 tấn  (trị giá : 250 tỷ đồng)

c. Đánh giá kết quả liên kết kinh doanh các năm đã qua, bài học kinh nghiệm về phát triển liên kết: 

- Mối quan hệ hợp tác với công ty Hùng Vương rất tốt 

- HTX hợp đồng với công ty Hùng Vương với sản lượng lớn là do HTX làm ăn với công ty nhiều năm và luôn giữ uy tín.

- Cả 2 bên luôn thể hiện rõ trách nhiệm của mình theo đúng hợp đồng ký kết.

- Trong 3 năm HTX đã hỗ trợ phúc lợi xã hội cộng đồng trên 300 triệu đồng xây dựng các công trình: cầu bê tông, đường giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa, tình thương tại địa phương, đóng góp quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, các đợt vận động từ thiện, tài trợ y tế cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

Những đóng góp của HTX thể hiện tính xã hội của HTX với cộng đồng dân cư, góp phần tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư.
Kinh nghiệm thành công và điểm đặc biệt của HTX

1. Kiên trì hướng HTX là đầu mối, cầu nối cho các hộ xã viên để liên kết nuôi cá tra theo phương thức gia công cho doanh nghiệp chế biến thủy sản lớn (Công ty thủy sản Hùng Vương).

2. Có 23.000 m2 ao nuôi thuộc sở hữu của HTX.

3. Trong 3 năm HTX đã hỗ trợ phúc lợi xã hội cộng đồng trên 300 triệu đồng xây dựng các công trình: cầu bê tông, đường giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa, tình thương tại địa phương, đóng góp quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, các đợt vận động từ thiện, tài trợ y tế cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Phong tỉnh Phú Yên

1. Lịch sử thành lập và quá trình phát triển HTX
HTX NN-KD-DV Hòa Phong được thành lập từ tháng 12/1995. Trên cơ sở hợp nhất 2 HTX NN-KD-TH Hòa Phong 1 và HTX NN-KD-TH Hòa Phong 2.

* Tổng diện tích đất canh tác: 894 ha. 

Trong đó:      - Diện tích sản xuất 2 lúa: 613 ha 

                      - Cây trồng khác: 281 ha.

- Xã Hòa Phong cách trung tâm Thành phố Tuy Hòa 20 km về hướng tây, có đường quốc lộ 29 đi qua, toàn xã có 08 thôn.

Thế mạnh của địa phương
- Cây trồng chính là: cây lúa.

- Vật nuôi chính: bò, heo, gà,vịt.

- Thế mạnh của địa phương về sản xuất nông nghiệp: lúa, sắn, mía và cây bắp.

Xã viên

- Số lượng hộ xã viên: 2.613 hộ.

- Vốn góp xã viên là: 3.559.000.000 đồng, bình quân vốn góp của hộ xã viên là: 1.362.000 đồng/hộ. Trong 03 năm qua vốn góp của xã viên không tăng, không giảm. 

Tổ chức bộ máy quản lý
- Số lượng cán bộ quản lý HTX : 12 người (Ban quản trị 03 người, kiểm soát 01 người, kế toán 03 người, văn thư thủ quỹ 01 người, thủ kho 02 người, kế hoạch 01 người, văn phòng thi đua 01 người).

- Tổ bán xăng dầu gồm: có 04 người, làm nhiệm vụ bán xăng dầu, tiền công được hưởng: 80 đồng/lít. 

     + Quản lý vận hành nhà máy đá lạnh cây: 01 người, tiền công được hưởng:                1.500 đ/cây đá.

     + Bảo vệ Trụ sở HTX kiêm nhiệm công tác giao bưu: 02 người, tiền công được hưởng: 1.500.000 đồng/tháng/người.

- Trình độ chuyên môn cán bộ quản lý HTX:

     + Đại học: 02 người

     + Trung cấp: 03 người

     + Sơ cấp: 02 người.

Vốn của HTX (tại ngày 31 tháng 12) 

                                                                               Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng nguồn vốn HTX
	9.940.270
	8.781.336
	10.560.915


	
	Trong đó: a/ Vốn chủ sở hữu
	8.451.112
	8.199.429
	8.245.652

	
	                 b/ Vốn vay xã viên
	685.134
	256.567
	348.176

	2
	Vốn điều lệ của HTX
	3.559.541
	3.559.541
	3.559.541

	3
	Tổng giá trị tài sản cố định của HTX
	1.902.974
	1.827.253
	1.722.196

	4
	Tổng dư nợ phải thu của HTX
	370.418
	324.750
	417.018

	5
	Tổng dư nợ phải trả của HTX
	804.024
	325.340
	1.967.087



Danh sách một số tài sản cố định chính của HTX (hiện có tại 31/12/2011)

- Kho tàn nhà trụ sở

giá trị    
582.746.000 đồng

- Trạm xăng dầu 



470.500.000 đồng

- Thiết bị quản lý



19.277.000 đồng



 

Biểu 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm

                                                                                          Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng doanh thu
	13.473.991
	16.607.296
	21.179.976

	2
	Tổng lãi
	776.277
	913.611
	1.017.640

	3
	Phân phối lãi
	667.598
	730.889
	647.490

	a
	Quỹ phát triển sản xuất
	133.520
	182.700
	129.498

	b
	Quỹ dự phòng
	33.380
	36.500
	32.374

	c
	Quỹ công ích
	55.581
	48.927
	5.048

	d
	Chia lãi cho xã viên theo vốn góp
	445.117
	462.762
	480.570

	e
	Chia lãi cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ 
	không
	không
	không


Biểu 2: Doanh thu các hoạt động dịch vụ qua các năm

                                                                      Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Dịch vụ thủy lợi
	321.842
	390.858
	421.622

	2
	Dịch vụ cung ứng vật tư, phân bón
	2.698.533
	3.348.593
	3.844.892

	3
	Dịch vụ cung ứng khuyến nông
	44.816
	55.789
	18.269

	4
	Dịch vụ xăng dầu
	7.689.775
	10.045.575
	13.154.269

	5
	Dịch vụ đá lạnh cây
	25.490
	41.228
	38.971

	6
	Dịch vụ tín dụng nội bộ
	618.429
	597.374
	686.630

	7
	Dịch vụ đời sống
	
	
	

	
	      Dịch vụ điện
	1.562.424
	1.895.796
	2.839.834

	8
	Dịch vụ khác
	512.682
	232.083
	175.489

	
	Tổng doanh thu các dịch vụ
	13.473.991
	16.607.296
	21.179.976

	
	Tổng lãi các dịch vụ
	776.277
	913.611
	1.017.640


III. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA HTX NĂM 2011

1. Khái quát các hoạt động, dịch vụ của HTX đang tổ chức

     - Dịch vụ thủy nông nội đồng: đội thủy nông HTX  thường xuyên có mặt trên đồng ruộng, có nhiệm vụ điều tiết tưới tiêu, tu tảo kênh mương, bảo vệ các công trình giao thông thủy lợi nội đồng, phát hiện và thông báo kịp thời tình hình chăm sóc, phòng trù sâu bệnh, giám sát nội quy bảo vệ hoa màu, bảo vệ sản xuất của xã viên, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật có hiệu quả vào sản xuất.

     - Dịch vụ khuyến nông:  

+ HTX có câu lạc bộ khuyến nông thường xuyên sinh hoạt để chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật đến hộ xã viên. 

           + HTX có câu lạc bộ  sản xuất lúa giống để phục vụ xã viên sản xuất làm tăng năng suất, tăng thu nhập cho xã viên và cung cấp lượng giống mới cho vụ sau, mô hình sản xuất giống nông hộ giúp nông dân nắm vững các bước trong quá trình sản xuất giống theo quy mô hộ gia đình để nông dân có thể tự làm giống và trao đổi giống cho nhau để sản xuất, mặc khác tuyên tryền vận động nông dân sạ lúa theo hàng, gieo sạ với mật độ hợp lý để giảm chi phí và tăng năng suất.

           + Công tác bảo vệ cây trồng: các trường hợp vi phạm làm thiệt hại cho cây trồng được Ban quản trị ngăn chặn, xử lý kịp thời. Hàng vụ sau khi thu hoạch lúa HTX phối hợp cùng UBND xã tổ chức ra quân diệt chuột nhằm bảo vệ cây trồng phát triển tốt, đạt năng suất cao.

     - Dịch vụ làm đất bằng máy: HTX quản lý điều hành các máy cày ở 08 thôn, hàng vụ có hợp đồng quy định trách nhiệm cụ thể, xã viên được quyền chọn máy cày tốt trong thôn để cày, qua các bận cày HTX đều tổ chức kiểm tra nghiệm thu, nơi nào cày chưa đạt, xã viên không thống nhất phải cày lại phục vụ kịp thời cho cây lúa.

     - Dịch vụ tuốt lúa: nhằm phục vụ tốt cho khâu thu hoạch được nhanh gọn, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho xã viên, HTX đã hợp đồng, quản lý điều hành, phân bổ phù hợp các máy tuốt và máy gặt đập liên hợp ở 08 thôn.

     - Công tác trồng rừng phòng hộ để bảo vệ soi dâu chống cát bồi lấp.

     * Các dịch vụ sản xuất kinh doanh:

     - Dịch vụ đầu tư tín dụng nội bộ: thực hiện đúng theo phương án, có nguồn vốn cung ứng tương đối đầy đủ, nhanh gọn và kịp thời, xã viên đã chủ động đầu tư vào sản xuất kinh doanh giải quyết nhu cầu lao động, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo trong HTX.

     - Dịch vụ vật tư nông nghiệp: HTX có 16 người làm đại lý, có nhiệm vụ vận chuyển và phân phối vật tư, phân bón, thuốc BVTV đến hộ xã viên, giá bán các loại vật tư nông nghiệp ở tại kho, ở nhà hộ xã viên đều thống nhất một giá

     - Dịch vụ bán lẻ xăng, dầu, nhớt các loại: thực hiện kinh doanh đúng theo quy định của cấp trên.

     - Dịch vụ sản xuất đá lạnh cây: chủ yếu phục vụ xã viên trong HTX.

     - Dịch vụ gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp: HTX hợp đồng với các chủ máy để thu hoạch lúa của xã viên, làm trung gian định giá thu hoạch.

     - Dịch vụ thu nhập khác: giải quyết nhu cầu lao động ở địa phương có công ăn việc làm thường xuyên ổn định như: HTX cho thuê 3 cơ sở sản xuất gạch, 1 cơ sở xay xát và các gian kho. HTX hợp đồng với các đơn vị để gia công sản xuất đá Diatomic và bán vật tư xây dựng để phục vụ xã viên khi có nhu cầu.. 

2. Một số hoạt động dịch vụ chính
       02 dịch vụ được xem là thành công và nổi bật của HTX NN-KD-DV Hòa Phong là: dịch vụ tín dụng nội bộ và dịch vụ bán vật tư nông nghiệp.

* Dịch vụ thứ nhất:

a/ Tên dịch vụ: dịch vụ tín dụng nội bộ

- Căn cư theo thông tư số: 06/2004/TT/NHNN ngày 27/9/2004 của Ngân hàng nhà nước, về việc hướng dẫn tín dụng nội bộ của HTX.

- Căn cứ quy chế hoạt động tín dụng nội bộ của HTX, được thông qua Đại hội xã viên thống nhất.

- Thực hiện theo phương hướng nhiệm vụ hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh hàng năm.

b/ Có quy mô trong toàn HTX.

c/ Mục tiêu: hoạt động tín dụng nội bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xã viên vay vốn để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, phát triển đa ngành nghề, giải quyết được nhiều lao động có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập kinh tế hộ gia đình, đời sống xã viên ngày càng phát triển.

d/ Lịch sử phát triển trong 05 năm qua của dịch vụ này đều tổ chức hoạt động tốt và có hiệu quả.

đ/ Cách thức tổ chức hoạt động của dịch vụ: người vay vốn đến tại HTX, xin vay vốn để sử dụng vào mục đích, có tài sản thế chấp như: ruộng đất, nhà ở. Ban quản trị HTX xem xét quyết định cho vay, thủ tục: có 02 hợp đồng và 02 đơn xin vay vốn. Lãi suất như Ngân hàng NN&PTNT huyện Tây Hòa.

e/ Kết quả đạt được trong 03 năm qua

                                                                                           đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011

	1
	Doanh thu
	618.429
	597.374
	686.630

	2
	Chi phí
	257.310
	240.719
	240.051

	3
	Lãi
	361.119
	356.655
	446.579


f/ Những khó khăn trong thời gian qua: một số hộ vay vốn trả lãi vay và thanh toán tiền gốc chưa đúng kỳ hạn.

g/ Hướng phát triển dịch vụ này: HTX nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo đúng quy định, cho vay đúng mục đích để dịch vụ tín dụng nội bộ ngày càng phát triển.


* Dịch vụ thứ hai:

a/ Tên dịch vụ: dịch vụ bán vật tư nông nghiệp.

b/ Quy mô hoạt động toàn HTX.

c/ Mục tiêu: chủ yếu phục vụ xã viên, bình ổn giá,  tư thương không ép giá của xã viên

d/ Lịch sử phát triển trong 3-5 năm qua của dịch vụ này: đều tổ chức hoạt động tốt.

đ/ Cách thức tổ chức: HTX mua phân về nhập kho, HTX hợp đồng với 16 đại lý. Nhiệm vụ vận chuyển đến từng hộ xã viên để bán, HTX chi hưởng chiết khấu theo số lượng.

e/ Kết quả đạt được trong 03 năm qua

                                                                                    đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011

	1
	Doanh thu
	2.698.533
	3.348.593
	3.844.892

	2
	Chi phí
	2.628.753
	3.269.643
	3.730.200

	3
	Lãi
	69.780
	78.950
	114.692


f/ Những khó khăn vướng mắc chính HTX đã gặp trong thời gian qua: một số ít hộ xã viên còn nợ dịch vụ này, đến khi HTX xử lý theo nội quy của HTX mới thu được nợ.

g/ Hướng phát triển dịch vụ này trong thời gian đến: HTX tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ này, bảo đảm hoạt động đúng quy định của cấp trên, nhằm phục vụ cho xã viên trong HTX có nguồn vật tư nông nghiệp an tâm sản xuất.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ
 Tất cả cán bộ quản lý HTX và người hợp đồng lao động đều tham gia đóng bảo hiểm xã hội, HTX chi trả 17% và cá nhân đóng 7%.

 Phương pháp trả công cán bộ quản lý HTX:

    Được hưởng lương theo định suất của Chủ nhiệm, tùy theo mức độ lao động. Cuối năm trích quỹ lương theo thông tư số: 74/2008/TTLT-BTC-BNN và PTNT ngày 14/8/2008 của Bộ tài chính, Bộ nông nghiệp và PTNT, về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong HTX nông nghiệp.  

V. THAM GIA CỦA HTX VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Về quy hoạch đồng ruộng:

- HTX đề nghị UBND xã quy hoạch đưa một số diện tích sản xuất lúa bấp bênh chuyển sang trồng cây hoa màu khác, tính hiệu quả sẽ cao hơn.

- Quy hoạch: 5 ha đất lúa để chuyên sản xuất lúa giống thuần chủng.

2. Về xây dựng kênh mương và giao thông nội đồng:
- Tổng chiều dài kênh mương: 18.968 mét, đã xây dựng pê tông: 6.081 m, còn lại: 12.887 m đưa vào kế hoạch xây dựng hoàn thành đến năm 2015.

- Tổng chiều dài đường giao thông nội đồng: 18.620 m, hiện trạng bờ mặt rộng: 2,5 m. Nền đường bằng đất, xây dựng kế hoạch mở rộng 3-5 m, nền đường bằng đất sỏi đồi.

KHÓ KHĂN THẤT BẠI

     *03 khó khăn của HTX đã gặp

  1. Chỉ đạo xã viên sản xuất ra sản phẩm, nhưng giá bán ra thấp, không nơi tiêu thụ hết sản phẩm làm ra. Gía vật tư nông nghiệp tăng.

  2. Cơ chế chính sách hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, còn nhiều vấn đề bất cập. Vì HTX hoạt động trên vốn góp của xã viên nên chưa mạnh dạn đầu tư trong sản xuất kinh doanh, sợ bị thua lỗ.

  3. Một số hộ xã viên trong HTX, chưa thật sự thể hiện trách nhiệm của mình đối với HTX. Còn nợ đọng trong các dịch vụ, kéo dài thời gian không thanh toán cho HTX.

NHÂN TỐ CHÍNH DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA HTX

1. Đảng bộ và chính quyền địa phương luôn luôn quan tâm đến hoạt động của HTX. Hàng tháng HTX đều có tham gia họp Đảng ủy, UBND xã. Tranh thủ ý kiến lãnh đạo của địa phương để HTX triển khai thực hiện.

Ngoài sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền địa phương xã; các cấp, các ngành từ Trung ương đến Huyện. Tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất để HTX tổ chức hoạt động như: các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, về khoa học kỹ thuật, đầu tư giống cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ vốn ưu đãi,….

2. Cán bộ làm việc trong HTX phải thật sự nhiệt tình tâm huyết, vì lợi ích chung, vì lợi ích của xã viên. Từ đó xã viên tin tưởng HTX, tạo sự đoàn kết thống nhất chung. Ban quản trị HTX triển khai công tác đến đâu, việc gì xã viên thống nhất ủng hộ, xã viên xem HTX là nhà, chỗ dựa vững chắc, thì HTX tổ chức hoạt động thành công. 

3. Tất cả các dịch vụ khi tổ chức hoạt động của HTX. Cuối năm thu nợ đạt trên 97%, tỷ lệ nợ trong xã viên từ 1-2%. Đây cũng là một yếu tố quyết định để HTX thành công. Bởi vì xã viên nợ nhiều, HTX không có vốn để luân chuyển, đầu tư trong sản xuất kinh doanh.

………………………………………………………………….

Hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Bình Định tỉnh Bình Định



1. Lịch sử thành lập và quá trình phát triển HTX

HTX nông nghiệp phường Bình Định thuộc thị xã An Nhơn (trước ngày 01/01/2012 là thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn), tỉnh Bình Định thành lập ngày 20/9/1979 với quy mô toàn phường.

- Diện tích tự nhiên: 612 ha

- Diện tích canh tác: 292 ha

Trong đó: 
+ Diện tích sản xuất lúa: 267 ha



 
+ Diện tích cây màu:         25 ha

- HTX có lợi thế phát triển các loại lúa giống mới cho chất lượng cao. 

- Tổng số hộ: 1.374 hộ

- Tổng số xã viên: 3.787 xã viên

- Tỷ lệ nông dân trên địa bàn tham gia xã viên HTX là 100% (1.374/1.374)

- Bình quân vốn góp của một xã viên là 1,3 triệu đồng. Năm 2009 có 1.354 hộ xã viên góp vốn vào HTX. Năm 2011 có 1.374 hộ xã viên góp vốn vào HTX, một số hộ xã viên là người lao động do tuổi già neo đơn xin ra khỏi HTX nên được HTX hoàn trả vốn góp ban đầu. Vì vậy vốn góp của xã viên có giảm so với năm 2010.

- Tình hình vốn góp xã viên 3 năm 






ĐVT: Triệu đồng

	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1.863,6
	1.937,9
	1.934,2


- Các biện pháp làm tăng vốn góp xã viên

+  Hợp tác xã thực hiện phân phối lợi nhuận hàng năm theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ của xã viên;

+ Hợp tác xã phát huy quyền làm chủ của xã viên; thực hiện công khai, minh bạch từ đó xã viên tin tưởng vốn góp vào hợp tác xã hàng năm điều tăng so với kế hoạch.

- Tổng số cán bộ, nhân viên 25 người (trực tiếp tham gia có 12 cán bộ), trong đó: Ban quản trị 03 người, Ban kiểm soát 03 người, bộ phận tài vụ 06 người, văn phòng 01 người, bộ phận vật tư 05 người, bộ phận trồng trọt 03 người, bộ phận mây tre lá 04 người. Cán bộ quản lý, nhân viên hợp tác có thời gian công tác lâu nhất từ năm 1982 và thấp từ năm 2006, đa số có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm (trình độ đại học 04 cán bộ, trung cấp 10 cán bộ);

- Ngoài ra hợp tác xã còn thành lập Công ty TNHH DV Môi trường đô thị An Nhơn trực thuộc HTX có hơn 20 người (trực tiếp tham gia 15 người). 
- Hợp tác xã có 01 chi bộ gồm 10 đảng viên, 01 chi đoàn và 01 công đoàn cơ sở.

Tổ sản xuất và tiêu thụ lúa giống

Hằng năm HTX hợp đồng với 130 hộ xã viên với diện tích khoảng 100 ha và lao động kỹ thuật của xã viên để tổ chức sản xuất, cung ứng lúa giống. Tổ sản xuất và tiêu thụ lúa giống có một cán bộ HTX phụ trách và thuê khoảng 15 lao động để làm dịch vụ này. Đối với cán bộ phụ trách của HTX thì trả lương theo kết quả sản xuất kinh doanh, còn lao động thuê ngoài trả tiền theo ngày công lao động thực tế được thỏa thuận. 

Đội dịch vụ thủy lợi

Hợp tác xã thành lập đội thủy lợi có 18 người, gồm 01 đội trưởng và 17 đội viên do Tổ trưởng tổ sản xuất kiêm nhiệm hướng dẫn. Đội trưởng hưởng theo định mức 2,7 triệu đồng/tháng và 17 đội viên hưởng công theo động tác tưới và nạo vét kênh mương theo giá thực tế, theo từng thời điểm từ hệ số 1-1,5. Tổ có trách nhiệm quản lý kênh mương nội đồng, nạo vét kênh mương, dẫn nước vào ruộng cho xã viên. 

Tổ dịch vụ làm đất

Để đảm bảo cơ cấu giống, quy trình kỹ thuật và lịch gieo trồng, HTX thống nhất quản lý và điều hành khâu làm đất. HTX thành lập tổ làm đất có 12 người, gồm tổ trưởng (là tổ trưởng tổ sản xuất kiêm nhiệm cả tổ dịch vụ thủy lợi  và 11 tổ viên. Tổ trưởng hưởng công trực tiếp theo diện tích (3.000đồng/ha/vụ) còn 11 tổ viên hưởng theo diện tích được HTX giao khoán. Hàng năm HTX hợp đồng thuê máy cày của xã viên và các chủ máy ở vùng lân cận theo giá thỏa thuận để tổ chức dịch vụ làm đất cho hộ xã viên có nhu cầu. 

Tổ công tác khuyến nông

Tổ công tác khuyến nông do Phó chủ nhiệm trực tiếp phụ trách chuyên sâu về trồng trọt và 01 khuyến nông viên. Phó chủ nhiệm hưởng lương gián tiếp của Ban quản trị và khuyến nông viên hưởng lương 2,7 triệu đồng/tháng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hợp tác xã tổ chức thực hiện các mô hình khuyến nông - khuyến ngư như: sản xuất rau an toàn, thực hiện mô hình 3 giảm 3 tăng, đưa giống lúa lai vào sản xuất chân 2 vụ; ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật, diệt chuột; khảo nghiệm các loại giống lúa và phân bón thích hợp nhằm góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, tăng thu nhập cho xã viên. 
Tổ dịch vụ cung ứng vật tư

Tổ dịch vụ cung ứng vật tư gồm có 05 người; trong đó 01 tổ trưởng do ủy viên Ban quản trị phụ trách, 03 nhân viên phụ trách từng huyện (hoặc khu vực) và 01 thủ kho. Hợp tác xã làm đại lý cấp I cho các nhà máy sản xuất phân bón Bình Điền, Long Mỹ, mở 87 đại lý cấp 2 trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ phân bón các loại phục vụ cho nông dân. Tổ trưởng hưởng lương theo bộ máy gián tiếp gắn với kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm. Cán bộ trực tiếp hưởng lương 2,7 triệu đồng/tháng gắn với kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của HTX

Dịch vụ xay xát và tiêu thụ lương thực


HTX đầu tư xây dựng nhà máy xay xát với công suất 5 tấn/ca. Nhằm phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh dịch vụ xay xát, HTX đã giao khoán nhà máy gạo cho người nhận khoán có trách nhiệm quản lý nhà máy xay xát gạo và giải quyết đầu ra về lương thực, HTX chỉ cung cấp đầu vào và ký hợp đồng tiêu thụ cho các đơn vị.


Tổ dịch vụ vận tải và bốc xếp


Hợp tác xã hiện có 02 xe tải chuyên vận chuyển hàng hóa theo nhu cầu của đại lý, có tổ chuyên bốc xếp khoảng 04 người; trong đó 01 tổ trưởng, 03 thường trực, thời điểm cao nhất có tới  15 lao động. Tổ trưởng hưởng lương 2,7 triệu đồng/ tháng theo bộ máy gián tiếp gắn với kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của HTX. Tài xế có 2 người hưởng lương trực tiếp từ hợp tác xã gắn với kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm, còn tổ bốc xếp hợp đồng theo đầu tấn (theo thời điểm giá cả thị trường). Dịch vụ này góp phần tạo việc làm thường xuyên cho lao động hợp tác xã.


Tổ dịch vụ phát triển ngành nghề giải quyết việc làm


Hợp tác xã liên kết với HTX mây tre lá xuất khẩu Ba Nhất thành phố Hồ Chí Minh chuyên đan các mặt hàng xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động trong và ngoài HTX, tạo nguồn thu nhập ổn định cho xã viên, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn. Tổ dịch vụ ngành nghề mây tre đan gồm có 04 nữ; 01 tổ trưởng, 02 kỹ thuật, 01 thủ kho. Tổ dịch vụ ngành nghề mây tre đan hưởng lương trực tiếp từ số lượng sản phẩm gia công.


Dịch vụ tín dụng


Tổ dịch vụ này gồm có 02 người, 01 kiêm nhiệm, 01 kế toán chuyên theo dõi về hoạt động này, được hưởng  phụ cấp theo lợi nhuận tín dụng. Hàng năm HTX huy động tiền nhàn rỗi của xã viên gửi vào HTX để lấy lãi. Số tiền huy động này HTX giải quyết cho những hộ xã viên có nhu cầu vay vốn để phát triển chăn nuôi và phát triển sản xuất ngành nghề với lãi suất thấp hơn ngân hàng từ 0,1-0,2% và một phần vốn huy động này bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của HTX. Tổ này hưởng lương trực tiếp 2,7 triệu đồng/người/tháng với điều kiện hoàn thành kế hoạch đề ra.


Công ty TNHH DV Môi trường đô thị An Nhơn

Công ty TNHH DV Môi trường đô thị An NHơn có nhiệm vụ thu gom rác thải của hộ dân, quản lý cây xanh, tổ chức mai táng. Công ty TNHH DV Môi trường đô thị An Nhơn trực thuộc HTX có hơn 20 người (lao động trực tiếp 15 người), đội ngũ cán bộ của Công ty được trả lương theo phương án của Công ty.
Vốn của HTX (tại ngày 31 tháng 12)                       









Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng nguồn vốn HTX 
	13.787,1
	13.364,8
	14.826,9

	
	Trong đó: a.Vốn chủ sở hữu                 
	4.315,1
	4.781,7
	5.399,2

	
	                 b.Vốn vay
	4.768
	5.460
	7.212

	2
	Vốn điều lệ của HTX
	2.340
	2.340
	2.340

	3
	Tổng giá trị tài sản cố định của HTX
	1.152,3
	1.933,5
	2.962,1

	4
	Tổng dư nợ phải thu của HTX
	6.384,5
	4,659,9
	3.253,0


	5
	Tổng dư nợ phải trả của HTX
	9.472,0
	8.583,1
	9.427,8



Danh sách một số tài sản cố định chính của HTX (hiện có tại 31/12/2011)

	STT
	Tên TSCĐ
	Số  lượng
	Nguyên TSCĐ
	Giá trị còn lại

	1
	Trụ sở mới
	1 cái
	734.798.282
	530.000.000

	2
	Nhà chứa lúa xay xát
	1 cái
	13.126.000
	0

	3
	Máy xay xát gạo
	Đủ bộ
	50.943.500
	17.000.000

	4
	Xe tải Huyndai
	1 xe
	176.463.681
	33.100.000

	5
	Xe tải ISUZU
	1 xe
	485.602.923
	338.002.923

	6
	Kho chứa chuối
	
	13.243.737
	5.000.000

	7
	Nhà chế biến rau quả
	1 cái
	10.142.425
	0

	11
	Sân đất HTX
	1 cái
	17.500.000
	0

	12
	Kênh mương bê tông (MC)
	1 cái
	751.334.091
	751.334.091

	13
	Kênh mương bê tông S2-2 (KC)
	1 cái
	1.154.124.637
	1.154.124.637


Biểu 2. Kết quả hoạt động sản xuất , kinh doanh qua 3 năm
                                                                                   Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng doanh thu
	58.510
	71.907
	102.439

	2
	Tổng lãi
	1.009
	545
	526,6

	3
	Phân phối lãi
	1.009
	545
	526,6

	a
	Qũy phát triển sản xuất
	201,9
	129
	93.6

	b
	Qũy dự phòng
	50,4
	32
	32.6

	c
	Qũy công ích
	151,3
	96,7
	79,9

	d
	Chia lãi cho xã viên theo vốn góp
	504,7
	322,5
	266

	đ
	Chia lãi cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ
	100,9
	64,5
	53


Biểu 2. Doanh thu các hoạt động dịch vụ qua các năm 

                                                                                    Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Dịch vụ thủy lợi
	240,2
	234,7
	212,2

	2
	Dịch vụ cung ứng vật tư, phân bón
	52.760
	65.962
	94.742

	3
	Dịch vụ cung ứng lúa giống
	3.030
	4.214
	5.254

	4
	Dịch vụ làm đất
	439,5
	455,7
	524,4

	5
	Dịch vụ tín dụng nội bộ
	153,6
	134,6
	189,1

	6
	Dịch vụ khuyến nông
	37,5
	38,9
	37,1

	7
	Dịch vụ đời sống
	
	
	

	
	Trong đó: a. Vệ sinh môi trường và mai táng
	0
	134,6
	230,3

	
	                 b. Phát triển ngành nghề
	1.100
	446,2
	963

	8
	Dịch vụ vận tải và bốc xếp
	261,9
	260
	334

	9
	Dịch vụ xay xát và tiêu thụ lương thực
	58,6
	54,5
	64,2

	10
	Thu khác (hoạt động tài chính)
	55
	105
	117

	
	Tổng doanh thu các dịch vụ
	58.455
	71.802
	102.322

	
	Tổng lãi các dịch vụ
	1.009
	545
	526,6


1. Khái quát các hoạt động, dịch vụ của HTX đang tổ chức

Ngành nghề kinh doanh của HTX theo hướng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổng hợp bao gồm: dịch vụ khuyến nông (trồng trọt và chăn nuôi); làm đất; thuỷ nông nội đồng; tổ chức sản xuất và tiêu thụ lúa giống tập trung, dịch vụ tín dụng nội bộ; dịch vụ vận tải và bốc xếp; kinh doanh vật tư (phân bón) nông nghiệp; thu mua lúa, xay xát tiêu thụ gạo; phát triển ngành nghề (đan mây tre lá xuất khẩu), dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ mai táng...

2. Một số hoạt động dịch vụ chính thành công nổi bật so với các HTX NN khác

2.1. Dịch vụ cung ứng vật tư phân bón

- Mục tiêu của dịch vụ

Toàn phường có 1.374 hộ xã viên thì đã có trên 98% số hộ mua vật tư nông nghiệp của HTX. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX đều nhằm mục tiêu là hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển, HTX chỉ thu một phần lệ phí để ổn định kinh tế tập thể. Trước thời vụ sản xuất HTX đã cung ứng đủ số lượng vật tư cho xã viên đã đăng ký với HTX. Còn lại HTX mở một cửa hàng dịch vụ bán lẻ tại kho HTX và cung ứng cho các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh. Mỗi năm, HTX cung ứng từ 5.000-6.000 tấn phân bón các loại cho bà con nông dân trong và ngoài HTX.

- Lịch sử phát triển qua 3 năm qua của hoạt dộng dịch vụ cung ứng vật tư phân bón

HTX liên kết với Cty cổ phần phân bón Bình Điền; Cty Cổ phần phân bón Năm sao; Cty TNHH Bình Minh tại Tp Hồ Chí Minh để tổ chức dịch vụ, kinh doanh phân bón vừa cung ứng phục vụ sản xuất của xã viên trong HTX, vừa làm đại lý bán sỉ cho 85 đại lý cấp 2 trong tỉnh và ngoài tỉnh là khách hàng của HTX. Do nguồn vật tư được mua tận gốc tại Nhà máy với giá bán sỉ nên HTX đã cung ứng cho xã viên cũng như các đại lý cấp 2 với giá thấp và đảm bảo chất lượng nên xã viên và khách hàng của HTX đồng tình, ủng hộ. Mỗi năm HTX cung ứng từ 5.000 - 6.000 tấn phân các loại. 

- Cách thức tổ chức hoạt động dịch vụ của HTX

HTX chọn những nhà sản xuất có uy tín, thương hiệu để mua hàng. Phương thức cung ứng đa dạng: HTX bán trực tiếp thu tiền mặt với giá thấp hơn giá bán trả sau là 10.000 đồng/bao để có đồng vốn quay vòng nhanh; HTX còn bán qua hợp đồng trả tiền sau thông qua kênh đầu tư tín dụng nội bộ của HTX (thường bằng hoạc thấp hơn lãi vay ngân hàng 0,1-0,2%/tháng). HTX cử 01 cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra đồng, điều tra tình hình sâu bệnh hại cây trồng, thông báo cho bà con xã viên biết và mua các loại thuốc đặc trị về cung ứng cho xã viên để xử lý kịp thời. Từ ngày HTX tổ chức cung ứng vật tư nông nghiệp đã góp phần trong việc bình ổn giá thị trường tại địa phương, không còn tình trạng tư thương ép giá.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm qua (doanh thu, chi phí, lãi của HTX; lợi ích đem lại cho xã viên và cộng đồng).

Do HTX lấy hàng từ gốc nên bà con được mua với giá rẻ, cụ thể như phân bón giảm từ 20 - 30 ngàn đồng/bao. Bà con còn được các kỹ sư nông nghiệp của HTX và các công ty phân bón, bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật bón phân, cách phun thuốc chăm sóc cây trồng. Hàng năm HTX đã tổ chức những buổi hội thảo hướng dẫn cách bón phân cho bà con theo từng loại đất, loại cây trồng và độ tuổi cây trồng khác nhau. Kết quả sản xuất kinh doanh qua 3 năm như sau:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	Doanh thu 
	Triệu đồng
	52.760
	65.962
	94.742

	Chi phí 
	Triệu đồng
	51.272
	65.273
	94.020

	Lãi 
	Triệu đồng
	1.488
	689
	722


- Khó khăn vướng mắc chính HTX đã gặp phải trong 3-5 năm qua và cách thức HTX đã áp dụng để khắc phục 

HTX NN phường Bình Định không chỉ cung ứng cho bà con xã viên trong hợp tác xã, mà còn mở rộng thị trường ra các huyện lân cận và các tỉnh khác với số lượng và quy mô lớn. Khó khăn nhất hiện nay là hầu hết bà con nông dân đều có thói quen mua chịu phân bón (HTX cung ứng từ đầu vụ cho đến cuối vụ mới thanh toán), trong khi đó HTX lại không có đủ vốn để cung cấp sản phẩm bán chịu cho bà con xã viên và mở rộng thị trường. HTX nông nghiệp vay vốn ngân hàng rất khó khăn, chưa được tiếp cận các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh trong khi đó việc huy động vốn từ xã viên và các thành phần kinh tế khác còn rất hạn chế do đó thiếu nguồn lực tài chính cần thiết để phát triển HTX.

- Hướng phát triển dịch vụ này của HTX trong thời gian tới

 Trong thời gian tới HTX tiếp tục nâng số lượng phục vụ và mở rộng thêm thị trường trong và ngoài tỉnh,  HTX đang huy động vốn trong các thành viên của HTX và vay vốn từ liên minh HTX của tỉnh. Đồng thời, tăng cường phối hợp với UBND phường tổ chức các buổi hội thảo để tuyên truyền sâu rộng cho bà con xã viên hiểu lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của HTX, nâng cao sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác trên địa bàn, góp phần bình ổn giá tại thị trường địa phương.
2.2. Dịch vụ cug ứng lúa giống

- Mục tiêu của dịch vụ

Mục tiêu của HTX không chỉ góp phần làm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý mà còn phấn đấu tăng thêm thu nhập cho hộ xã viên, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của xã viên; hợp tác xã ngày càng phát triển bền vững. 
- Lịch sử phát triển qua 3 năm qua của hoạt dộng dịch vụ

Ban quản trị HTX bàn bạc, thống nhất xây dựng phương án tổ chức nhân lúa giống từ siêu nguyên chủng ra nguyên chủng hoặc từ nguyên chủng ra giống xác nhận (cấp I) để chủ động nguồn lúa giống tại chỗ cung ứng cho các hộ xã viên trên địa bàn và bán ra ngoài cho các HTX khác. HTX đã cung ứng đủ 100% nhu cầu lúa giống của hộ xã viên đồng thời nhờ áp dụng giống mới. Từ hiệu quả thực tế đó nên xã viên các HTX lân cận, xã viên ngoài huyện (kể cả nhiều tư nhân ở Gia lai) có nhu cầu hợp đồng mua lúa giống của HTX để sản xuất. Ban quản trị HTX quyết định mở rộng diện tích sản xuất lúa giống đồng thời liên kết với Trung tâm giống cây trồng của tỉnh, Viện KHKT duyên hải Nam Trung bộ là những đơn vị khoa học để tổ chức sản xuất lúa giống đảm bảo tiêu chuẩn giống tốt vừa cung ứng hộ xã viên trong HTX, vừa làm vệ tinh nhân lúa giống cho 2 đơn vị trên. Từ những kết quả mang lại, uy tín của HTX ngày được nâng cao nên Cty Giống cây trồng Quảng Ngãi, Cty Giống cây trồng Thừa Thiên – Huế đã chủ động tìm đến đặt hàng cho HTX nhân giống lúa. Hiện nay hàng năm HTX bố trí từ 100 ha ruộng chuyên sản xuất lúa giống. Sản lượng lúa giống sản xuất ra và tiêu thụ bình quân hàng năm từ 700-750 tấn. 

- Cách thức tổ chức hoạt động dịch vụ của HTX

* Đối với nội bộ HTX: Hàng năm HTX cung ứng giống lúa cấp I và hướng dẫn xã viên thực hiện cấp I hoá giống lúa đạt 98,7% diện tích gieo trồng cả năm, do đó năng suất, chất lượng lúa ngày càng tăng.

Đối với các đơn vị khác trong và ngoài tỉnh : HTX liên kết với 3 doanh nghiệp nhà nước ngoài tỉnh và các HTX bạn trong tỉnh có nhu cầu để tổ chức sản xuất, cung ứng lúa giống cho các đơn vị này. Phương thức hoạt động là HTX hợp đồng thuê 100 ha ruộng và lao động có kỹ thuật của xã viên để nhân giống lúa cho HTX. HTX chịu trách nhiệm cung ứng giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, thu mua sản phẩm; hộ xã viên nhận chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và bán giống cho HTX theo phẩm cấp đã hợp đồng. Từ năm 2009 đến nay, mỗi năm HTX cung ứng cho các HTX bạn, tỉnh bạn trên 670 tấn lúa giống. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm qua (doanh thu, chi phí, lãi của HTX; lợi ích đem lại cho xã viên và cộng đồng)

Để có nguồn giống tốt cung ứng tại chỗ cho xã viên, HTX bố trí sản xuất gần 100 ha sản xuất giống lúa cấp 1 đáp ứng nhu cầu cung ứng lúa giống cấp 1 cho sản xuất của xã viên HTX và cung ứng ra ngoài thị trường. 
 Kết quả sản xuất kinh doanh qua 3 năm như sau:

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	Doanh thu 
	Triệu đồng
	3.030
	4.214
	5.254

	Chi phí 
	Triệu đồng
	2.824
	4.069
	5.122

	Lãi 
	Triệu đồng
	206
	145
	122


Liên kết của HTX với các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức khoa học

a. Bối cảnh, lịch sử hình thành quan hệ đối tác

HTX quy hoạch vùng sản xuất lúa giống để tổ chức sản xuất và cung ứng lúa giống theo nhu cầu của xã viên và của thị trường. Trên địa bàn của HTX hiện nay đã thực hiện cấp I hóa giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt đạt tỷ lệ 100% diện tích gieo trồng. Năng suất, sản lương lúa hàng năm của xã viên trong HTX tăng cao và ổn định.

HTX liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp có chức năng sản xuất, kinh doanh lúa giống trong và ngoài tỉnh để tổ chức sản xuất, cung ứng lúa giống chất lượng cao theo đơn đặt hàng của những đơn vị này (Cty Giống cây trồng và vật nuôi Thừa Thiên Huế, Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ, Trung tâm Giống cây trồng Quảng Ngãi, Cty TNHH Thuần Nông Bình Định).

b. Trách nhiệm, quyền hạn của mỗi bên

+ Đối với HTX

 HTX có trách nhiệm quy hoạch vùng lớn để sản xuất theo diện tích thỏa thuận; đảm bảo về số lượng, chất lượng, địa điểm và thời gian giao nhận.

+ Đối với các Công ty

 Công ty có trách nhiệm về cung ứng giống, quy trình kỹ thuật, chọn lọc và khử lẫn hạt giống, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau thu hoạch.

c. Đánh giá kết quả liên kết kinh doanh các năm qua. Các thành công, thất bại đã gặp phải và cách khắc phục

Kết quả liên kết kinh doanh

Hàng năm HTX quy hoạch vùng sản xuất lúa giống khoảng 100 ha ruộng đủ điều kiện sản xuất lúa giống (của 420 hộ xã viên) và sử dụng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của HTX tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cho xã viên tổ chức sản xuất, cung ứng lúa giống chất lượng cao. Kết quả mỗi năm HTX đã hướng dẫn sản xuất và thu mua, bao tiêu tập trung trên 500 tấn lúa giống chất lượng cao của xã viên sản xuất ra. Doanh thu năm 2010 là 4.214 triệu đồng, năm 2011 là  5.254 triệu đồng, tăng so với năm 2010 là 1.040 triệu đồng; Bình quân thu nhập tăng thêm cho các hộ xã viên sản xuất lúa giống là 10.800.000 đồng/ha so với sản xuất lúa thịt; góp phần nâng cao thu nhập đáng kể cho xã viên .

Bên cạnh tiêu thụ lúa giống tập trung của xã viên, hàng năm HTX còn tổ chức thu mua lúa thương phẩm thừa của các hộ xã viên trong HTX để xay xát đưa ra thị trường tiêu thụ, góp phần bao tiêu toàn bộ nông sản làm ra trong năm của xã viên trong HTX.

2. Liên kết kinh doanh với HTX mây tre lá Ba Nhất

a. Bối cảnh, lịch sử hình thành quan hệ đối tác 

Để giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa phương và lao động ở các xã lân cận, năm 2005 HTX đã lập dự án phát triển ngành nghề chủ yếu làm hàng gia công đan bẹ chuối để giao hàng cho HTX mây tre lá Ba Nhất Thành Phố Hồ Chí Minh.

b. Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên

+ Đối với HTX

Nhận nguyên vật liệu của HTX mây tre lá Ba Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh về đan thành phẩm sau đó giao hàng đúng số lượng và thời gian như trong cam kết hợp đồng.

+ Đối với HTX mây tre lá Ba Nhất

Cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu cho HTX phường Bình Định đúng số lượng và thời gian như trong cam kết hợp đồng.

c. Đánh giá kết quả liên kết kinh doanh các năm qua. Các thành công, thất bại đã gặp phải và cách khắc phục

Từ những năm qua được sự hỗ trợ của HTX mây tre lá Ba Nhất thành phố Hồ Chí Minh, HTX Nông nghiệp thị trấn Bình Định đã sản xuất và xuất khẩu được hàng năm trên 40.500 sản phẩm (gồm các loại như trứng, tô, khay, rổ) từ nguyên liệu cói và bẹ chuối khô. Doanh thu bình quân hàng năm đạt gần 900 triệu đồng và giải quyết việc làm lúc nông nhàn hàng năm cho gần 300 lao động trong và ngoài HTX. Để giúp người dân nắm được kỹ thuật đan lát, HTX đã tổ chức nhiều đợt tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật cho cho các lao động, cho đến nay hầu hết không chỉ lao động chính mà cả lao động phụ như người già và các em học sinh cũng có thể tham gia làm thêm, tạo nguồn thu nhập ổn đinh cho xã viên, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn. Kết quả doanh thu năm 2009 là 1.100 triệu đồng, năm 2010 là 446 triệu đồng, năm 2011 là 963 triệu đồng, tăng so với năm 2010 là 513 triệu đồng.

d. Bài học kinh nghiệm về phát triển liên kết

Sau khi hợp đồng liên kết kinh tế giữa hai bên được ký kết, HTXNN phường Bình Định cử một số lao động nữ trẻ, năng động và trình độ tiếp thu kỹ thuật nhanh đến tại HTX Ba Nhất học tập thành thạo để về trực tiếp hướng dẫn cho số lao động tại địa phương. Cách đào tạo này vừa đảm bảo việc nắm bắt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật đặt ra, vừa rút kinh nghiệm để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và vừa tiết kiệm chi tiêu cho HTX Bình Định đối với số công nhân học nghề tại TP.Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết, bên HTXNN phường Bình Định luôn có trách nhiệm nghiêm túc trong kế hoạch nhận nguyên vật liệu và tổ chức gia công hàng đảm bảo thời gian giao nhận nên được HTX Ba Nhất đánh giá là đối tác làm ăn có uy tín.

3. Tham gia của HTX vào các hoạt động của Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương

a. Về quy hoạch đồng ruộng

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và mục tiêu về sản xuất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân phường Bình Định, HTX thực hiện quy hoạch lại đồng ruộng và quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo đó, để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích của hộ xã viên, hàng năm BQT tiến hành rà soát, bố trí cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống và lịch thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất của từng vùng để hướng dẫn xã viên thực hiện. Quá trình sản xuất đã kịp thời kiểm tra, giải quyết những khó khăn, sai lệch trong thực hiện nên sản xuất cây lúa những năm qua đạt kết quả như sau:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2009
	2010
	2011

	Diện tích gieo trồng
	ha
	626,42
	612,1
	611,48

	Năng suất
	tạ/ha
	57,50
	59,3
	60,2

	Sản lượng
	tấn
	3.602
	3.630
	3.681


b. Về xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất (kênh mương; giao thông nội đồng, cơ sở chế biến, tiêu thụ;....)

Để đảm bảo tưới tiêu chủ động, tiết kiệm nước tưới, giảm chi phí sản xuất, hàng năm HTX sử dụng một phần nguồn vốn từ quỹ phát triển sản xuất để cùng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và đóng góp của xã viên vùng hưởng lợi thực hiện bê tông hóa kênh mương và xây dựng giao thông nội đồng. Đến nay HTX đã đầu tư xây dựng hơn 2 km bê tông kênh mương nội đồng, trị giá trên 2 tỷ đồng và cứng hóa 5 km giao thông nội đồng, từng bước tạo điều kiện cho hộ xã viên đi lại sản xuất, thu hoạch, vận chuyển sản phẩm hàng vụ, hàng năm thuận lợi, dễ dàng.  


c. Cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo
- Thu gom rác thải sinh hoạt và mai táng

HTX thành lập Công ty TNHH dịch vụ Môi trường đô thị An Nhơn (trực thuộc HTX) có nhiệm vụ tổ chức thu gom rác thải của nhân dân trên địa bàn phường; quản lý công viên cây xanh đô thị và dịch vụ mai táng người qua đời. 

Dịch vụ mai táng với phương châm “mang lại những gì tốt đẹp nhất cho người thân khi về cõi vĩnh hằng”. Dịch vụ này đã dần đi vào chuyên nghiệp hóa, không chỉ phục vụ xã viên trong HTX mà cả cư dân các xã lân cận có người thân qua đời. Đây là hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, bước đầu mang lại niềm tin tinh thần của nhân dân và hoạt động có hiệu quả. 

Kết quả doanh thu năm 2010 là 134,6 triệu đồng, năm 2011 là 230,3 triệu đồng, tăng so với năm 2010 là 95,7 triệu đồng.

- Hỗ trợ người nghèo

Hàng năm HTX chi trên 50 triệu đồng từ quỹ phúc lợi xã hội để hỗ trợ những hộ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn “đỏ lửa” trong ngày Tết cổ truyền; phúng điếu xã viên qua đời; hỗ trợ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ; hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể quần chúng và các đối tượng khác ... Mặt khác, thông qua dịch vụ tín dụng nội bộ, HTX luôn tạo điều kiện thuận lợi cho xã viên thiếu vốn, xã viên nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân. HTX NN đóng vai trò là chỗ dựa vững chắc, là “bà đỡ” cho kinh tế hộ xã viên phát triển.

d. Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế của địa phương

Hàng năm, HTX tham gia đóng góp cùng chính quyền địa phương cải tạo, nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn, liên khu vực; giao thông nội đồng; hỗ trợ các hoạt động văn hoá thể dục, thể thao ở địa phương như: giải bóng đá, bóng chuyền, các hoạt động văn hoá, văn nghệ. Phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức nông dân xã viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu Luật HTX đều đạt giải cao trong các lần tham dự.


 NHÂN TỐ CHÍNH DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG CỦA HỢP TÁC XÃ

- Một là, đội ngũ cán bộ tâm huyết, có năng lực công tác:, năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có phẩm chất đạo đức tốt và thật sự gắn bó hết sức, hết mình với công việc chung.  

- Hai là, phải tư duy và cách làm mới: HTX đã huy động mọi nguồn lực xây dựng mới trụ sở làm việc, đầu tư mua thêm 02 xe tải, 03 xe chuyên dùng ép rác thải, 01 xe chuyên phục vụ mai táng để mở rộng sản xuất kinh doanh;

- Ba là, thật sự đoàn kết: Cán bộ, đảng viên, xã viên và người lao động phải thật sự đoàn kết. Cùng với sự ủng hộ giúp đỡ tận tình của các cấp, các ngành, HTX đã từng bước vươn lên phát triển vững chắc không còn để nợ khê đọng ở các khâu dịch vụ, luôn hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước. Tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lãi không ngừng tăng lên. Đến cuối năm 2011 vốn điều lệ trên 2,3 tỷ đồng, doanh thu trên 102,4 tỷ đồng.

Những điểm đặc biệt của HTX Thị trấn Bình Định

· Là HTX có doanh thu cao nhất cả nước.
· Là HTX duy nhất làm đại lý cấp I cho 3 công ty phân bón trong đó có Công ty phân bón Bình Điền và có mạng lưới cung ứng cho nhiều HTX ở các huyện khác.
· Là HTX duy nhất có thành lập doanh nghiệp trực thuộc HTX theo dạng công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
· HTX có 267 ha lúa thì đã tổ chức được 100 ha lúa giống theo mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp rất thành công và bền vững.
· Là một trong những điển hình của mô hình thành công về HTX kinh doanh tổng hợp đa mục tiêu.
· HTX rất thành công với dịch vụ thu gom rác thải và dịch vụ mai táng.


Điểm đặc biệt nhất của HTX thị trấn Bình Định là dịch vụ cung ứng phân bón, chiếm 100% thị phần và là nhà cung ứng phân bón chủ yếu cho nông dân trong một số huyện qua hệ thống 85 đại lý cấp 2 của HTX
 với sản lượng 5000-6000 tấn/năm.
    

..................................................................
Hîp t¸c x· n«ng nghiÖp Duy S¬n II – tØnh Qu¶ng Nam

i. vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
1. C«ng t¸c dÞch vô thñy lîi 

- Tæng diÖn tÝch lµm dÞch vô t­íi tiªu n¨m 2011 lµ : 582ha . Trong ®ã :   

+ DiÖn tÝch s¶n xuÊt lóa lµ : 557ha

+ DiÖn tÝch s¶n xuÊt mµu lµ : 25ha

- N¨m 2012, HTX dù kiÕn thu phÝ néi ®ång lµ 4kg lóa/sµo/vô ®èi víi s¶n xuÊt lóa, 50% ®èi víi s¶n xuÊt mµu. Dù kiÕn tæng doanh thu c¸c kh©u dÞch vô n«ng nghiÖp n¨m 2012 lµ: 1tû 900 triÖu ®ång. T¨ng 25,16% so víi n¨m 2011.
- TiÕp tôc kho¸n chi phÝ cho ®éi thñy n«ng b»ng thãc, ¸p dông theo gi¸ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm thu phÝ néi ®ång ®Ó thanh to¸n. Møc kho¸n cho ®éi thñy n«ng n¨m 2012 b»ng víi n¨m 2011.

- N¨m 2012, HTX dù kiÕn thu phÝ néi ®ång lµ 4kg lóa/sµo/vô ®èi víi s¶n xuÊt lóa, 50% ®èi víi s¶n xuÊt mµu. Dù kiÕn tæng doanh thu c¸c kh©u dÞch vô n«ng nghiÖp n¨m 2012 lµ: 1tû 900 triÖu ®ång. T¨ng 25,16% so víi n¨m 2011.
- TiÕp tôc kho¸n chi phÝ cho ®éi thñy n«ng b»ng thãc, ¸p dông theo gi¸ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm thu phÝ néi ®ång ®Ó thanh to¸n. Møc kho¸n cho ®éi thñy n«ng n¨m 2012 b»ng víi n¨m 2011.

2. VÒ C«ng t¸c liªn kÕt s¶n xuÊt gièng 

 HTX ®· vËn ®éng nh©n d©n liªn kÕt s¶n xuÊt gièng lóa thuÇn cho Tæng C«ng ty Cæ phÇn Gièng c©y trång Qu¶ng B×nh, diÖn tÝch 39,5ha, s¶n l­îng b¸n cho C«ng ty lµ 81 tÊn 783kg, ®¹t 51,76% so víi kÕ ho¹ch. B×nh qu©n gi¸ lµ 8.500®/kg. NÕu so víi gi¸ lóa thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm lµ 7.000®/kg th× c¸c hé s¶n xuÊt gièng ®· thu lîi thªm ®­îc 122 triÖu 674 ngh×n ®ång, nÕu hé b¸n ®ñ sè l­îng theo kÕ ho¹ch th× lîi nhuËn t¨ng lªn gÊp ®«i. 

Tæng sè l­îng gièng c¸c lo¹i cung øng cho nh©n d©n s¶n xuÊt trong n¨m lµ 4 tÊn 671kg.

3. C«ng t¸c khuyÕn n«ng 

Hç trî trªn 16 triÖu ®ång ®èi víi hé tham gia liªn kÕt s¶n xuÊt gièng, nh»m ®éng viªn nh©n d©n tÝch cùc h¬n trong nh÷ng n¨m. HTX ®· hç trî mét phÇn kinh phÝ tiªm phßng vaccin cho ®µn gia sóc, víi tæng chi phÝ h¬n 5 triÖu ®ång. TØ lÖ tiªm phßng cho ®µn gia sóc ®¹t gÇn 80%.Tæng sè tiÒn ®· chi hç trî cho nh©n d©n ph¸t triÔn s¶n xuÊt trong n¨m 2011 lµ 38.548.680 ®ång.  Hç trî phô cÊp h»ng th¸ng cho khuyÕn n«ng viªn 4 th«n nh»m t¹o thªm sù g¾n kÕt vµ tr¸ch nhiÖm h¬n víi nh©n d©n. Hỗ trợ l­¬ng cho c¸n bé thó y ch¨n nu«i møc 720 ngh×n ®ång trªn n¨m. Hæ trî kinh phÝ tËp huÊn kü thuËt th©m canh c¸c lo¹i c©y trång, con vËt nu«i míi cho n«ng d©n. Hæ trî chi phÝ vÒ gièng khi gÆp thêi tiÕt bÊt lîi g©y h­ háng, møc hç trî tèi thiÓu lµ 50% .

ii. s¶n xuÊt cn - ttcn vµ dÞch vô 

1. Ngµnh ®iÖn 
HTX tiÕp nhËn l­íi trung thÕ trªn ®Þa bµn x· Duy S¬n do vèn Nhµ n­íc ®Çu t­ từ ODA, víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ 1tû 853 triÖu ®ång tõ cuèi n¨m 2009, vµ ph¶i tr¶ nî cho Nhµ n­íc trong vßng 10 n¨m, theo tû gi¸ ®« la Mü. Trong hai n¨m 2010, 2011, HTX ®· tr¶ gèc vµ l·i cho Nhµ n­íc lµ 201 triÖu 749 ngh×n ®ång. §èi víi ®­êng ®iÖn h¹ thÕ, UBND tØnh còng sÏ bµn giao 17 Km ®­êng d©y h¹ thÕ trªn ®Þa bµn toµn x· cho HTX Duy S¬n II qu¶n lý, tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ trªn 3,8 tû ®ång vµ ph©n kú tr¶ nî theo quy ®Þnh trong vßng 20 n¨m.

Tæng doanh thu ®iÖn th­¬ng phÈm n¨m 2011 lµ 5 tû 351 triÖu ®ång, víi 4 triÖu 902 ngh×n KWh. So víi KH doanh thu ®¹t 116,34%, so víi n¨m 2010 t¨ng 28,16%. Trong ®ã doanh thu nhµ m¸y ph¸t lµ: 2 tû 287 triÖu ®ång.  
TØ lÖ tæn hao l­íi trung h¹ thÕ lµ 16,7%, gi¶m so víi n¨m 2010 lµ 0,3%. 

2. DÞch vô n­íc sinh ho¹t  

HTX ®· cung cÊp n­íc sinh ho¹t cho 716 hé d©n sö dông, t¨ng 40 hé so víi 2010, tæng s¶n l­îng n­íc ®· tiªu thô lµ 47.336 khèi, doanh thu ®¹t 112 triÖu 714 ngh×n ®ång, so víi n¨m 2010 t¨ng 16,47%. 

3. XN n­íc ®ãng chai
Sau khi thùc hiÖn viÖc giao kho¸n gän cho tæ s¶n xuÊt, th× s¶n phÈm vµ doanh thu ®· t¨ng lªn, thÞ tr­êng ®­îc më réng, chÊt l­îng vÉn ®­îc ®¶m b¶o. Doanh thu n¨m 2011 lµ 109 triÖu 313 ngh×n ®ång, víi 17.864 s¶n phÈm c¸c lo¹i, gi¶i quyÕt ®­îc 3 lao ®éng cã viÖc lµm th­êng xuyªn, thu nhËp æn ®Þnh b×nh qu©n tõ 2 triÖu ®Õn 2,5 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng. 
4. XN s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ m©y tre 

Do gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ ®¬n hµng, nh©n c«ng, vèn ®Çu t­... nªn HTX ®· liªn doanh cñng cè l¹i ho¹t ®éng cña XN. Nh­ng liªn doanh míi ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc mét thêi gian ng¾n th× còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i. Bªn liªn doanh ®· t¹m dõng ho¹t ®éng ®Ó chê ®îi thêi c¬. VÒ phÝa HTX, BQT ®· nhËn  s¶n xuÊt gia c«ng mét sè m· hµng ®Ó duy tr× lùc l­îng lao ®éng. 

N¨m 2011 chØ s¶n xuÊt ®­îc 1.469 s¶n phÈm c¸c lo¹i, doanh thu ®­îc 48 triÖu 055 ngh×n ®ång. 

III. c«ng t¸c phóc lîi x· héi
Chi hç trî èm ®au, mai t¸ng cho x· viªn qua ®êi, lÔ, tÕt, mõng thä h»ng n¨m cho ng­êi cao tuæi, chi thanh to¸n mét phÇn chi phÝ do rñi ro tai n¹n lao ®éng cho x· viªn. MiÔn thu phÝ néi ®ång diÖn ruéng nh»m thê phông LiÖt sü cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch. Hç trî cho x· viªn nghÌo khã, bÞ thiÖt h¹i do thiªn tai g©y ra... Chi hç trî kinh phÝ cho BDC, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ë th«n, x· ho¹t ®éng, chi ®ãng gãp quü t×nh nghÜa, quü ngµy v× ng­êi nghÌo. Hç trî kinh phÝ cho tæ chøc C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn ho¹t ®éng. Trong n¨m 2011, HTX chi cho c«ng t¸c phóc lîi 134 triÖu 595 ngh×n ®ång. 

   iV. C«ng t¸c qu¶n lý vµ KÕt qu¶ tµi chÝnh 

1.KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD 2011 
§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång.

	Ngµnh                                      nghÒ 

C¸c chØ

tiªu c¬ b¶n    
	Ngµnh

§iÖn
	Ngµnh   n«ng nghiÖp
	DÞch vô n­íc s¹ch
	H/ ®éng T/chÝnh & thu Kh¸c
	XN n­íc ®ãng chai
	Tæng Céng

	Doanh thu 
	5.351.480
	1.518.471
	112.714
	128.571
	109.313
	7.220.551

	Chi phÝ 
	4.953.552
	1.398.934
	91.655
	109.314
	63.599
	6.617.054

	L·i 
	101.451.
	61.082
	9.286
	15.080
	34.636
	221.535

	ThuÕ 
	25.362
	0
	2.321
	3.770
	8.659
	40.113

	L·i sau thuÕ
	76.088
	61.082
	6.963
	11.310
	25.977
	181.422


Lîi nhuËn tr­íc thuÕ lµ 221 triÖu 535 ngh×n ®ång. TrÝch nép thuÕ thu nhËp lµ 40.113 ngh×n ®ång. L·i ®­a vµo ph©n phèi vµ trÝch lËp c¸c quü lµ 181 triÖu 422 ngh×n ®ång. 

2. NghÜa vô thuÕ ®èi víi Nhµ n­íc vµ QuyÒn lîi cña x· viªn 
* Tæng sè thuÕ ph¶i nép trong n¨m lµ 651 triÖu 243 ngh×n 325 ®ång.

Trong ®ã : - ThuÕ GTGT lµ 560 triÖu 399 ngh×n 689 ®ång.

  - ThuÕ tµi nguyªn lµ 43 triÖu 879 ngh×n 878 ®ång. 

  - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 40 triÖu 113 ngh×n 417 ®ång.

 - TiÒn thuª ®Êt vµ c¸c kho¶n kh¸c lµ 6 triÖu 850 ngh×n 341 ®ång

* Sè ®· nép trong n¨m lµ 589 triÖu 802 ngh×n 612 ®ång.

* Sè cßn l¹i ch­a nép chuyÓn n¨m sau lµ 61 triÖu 440 ngh×n 713 ®ång.

- HTX ®· t¹m ph©n phèi l·i cæ phÇn cho x· viªn n¨m 2011 lµ 110.855.338 ®ång. Cæ tøc trªn mét cæ phÇn cña x· viªn n¨m 2011 ®· ph©n phèi lµ 55.000 ®/cp. Cao h¬n n¨m 2010 lµ 10% (50.000®/cp).

PHÇN II. NH÷NG BµI HäC THµNH C¤NG CHÝNH CñA HTX DUY S¥N II

I. §iÓm ®Æc biÖt cña HTX

1. HTX cã nhµ m¸y thñy ®iÖn riªng vµ b¸n ®iÖn cho EVN.
2. Htx qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn trung vµ h¹ thÕ ®Çu t­ tõ nguån vèn ODA do nhµ n­íc qu¶n lý ®Çu t­. HTX tr¶ l¹i vèn vay ODA dÇn cho nhµ n­íc.
3. §Çu t­ vµ qu¶n lý hÖ thèng n­íc sinh ho¹t cung cÊp cho c¸c hé d©n trong ®Þa bµn.

4. Dïng thu nhËp cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh phi n«ng nghiÖp hç trî tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng n«ng nghiÖp kh«ng cã doanh thu (khuyÕn n«ng, thó y, …) vµ phóc lîi x· viªn.

5. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu kh«ng lç.

6. C¸c kh¸i niÖm chÝnh:

· §a d¹ng ho¹t ®éng kinh doanh (diversification).

· Kinh doanh kh«ng lç (cost cover business).

· Qu¶n lý chuyªn nghiÖp (professional management).

· Ho¹t ®éng kinh doanh – thÕ m¹nh ®Æc thï (non-rival business; excludability).

· NhiÒu x· viªn (full partification- full membership).

     ii. mét sè kinh nghiÖm cô thÓ

1. VÒ x· viªn 

· §¹t 100% hé n«ng d©n trªn ®Þa bµn tham gia lµ x· viªn HTX.

· X· viªn hiÓu lîi Ých râ rµng cña viÖc tham gia HTX.

2. Qu¶n lý

· Ban qu¶n trÞ HTX lµ c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc vµ cã ®éng lùc ho¹t ®éng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý HTX.

· H¹ch to¸n theo ngµnh gióp cho qu¶n lý, khen th­ëng, x¸c ®Þnh h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn tèt.

· Kinh doanh ®a ngµnh ngoµi n«ng nghiÖp: ®iÖn sinh ho¹t; n­íc s¹ch.

· Bao cÊp cho c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng, tiªm phßng gia sóc.

3. Tµi s¶n, vèn

· Tµi chÝnh HTX lµnh m¹nh, bÒn v÷ng.

· Cã tµi s¶n ®Æc thï, cã kh¶ n¨ng sinh lîi cao: nhµ m¸y ®iÖn.

· Qu¶n lý ®­îc hÖ thèng cung øng ®Õn tay ng­êi tiªu ding: ®iÖn sinh ho¹t vµ n­íc s¹ch n«ng th«n.

4. Ph©n phèi

· Ph©n phèi l·i cho x· viªn trùc tiÕp cho cæ phÇn x· viªn vµ gi¸n tiÕp qua c¸c ho¹t ®éng phóc lîi x· héi.

· ¦u tiªn trÝch Qòy ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®Ó ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt. 

HTX nông nghiệp Thượng Phong tỉnh Quảng Bình 
I. Tình hình cơ bản của HTX
HTX Thượng Phong thành lập vào năm 1960, thực hiện chuyển đổi theo luật HTX năm 1997 từ đó có tên gọi là HTX DV NN Thượng Phong.  Hợp tác xã DV NN Thượng Phong có quy mô 4 thôn hợp lại, dân số và diện tích bằng ½ xã (Trong xã có có 2 HTX).   Diện tích đất nông nghiệp 250 ha chủ yếu là đất trồng lúa. Số xã viên đại diện hộ là 636 người. Xã viên HTX trực tiếp tham gia các khâu dịch vụ là 40 người

- Vốn góp của xã viên:          4 006 800 000đ 

+ Bình quân vốn góp:                6 300 000đ

+ Tăng qua 3 năm:                 605 000 000đ     

- Tổng số cán bộ quản lý trong HTX: 08 Người

+ Ban quản trị:     03 người

+ Ban kiểm soát:  02 người

+ Nghiệp vụ:        03 người

 - Thâm niên của các thành viên trong BQT, và kế toán trưởng

+ Chủ nhiệm:      15 năm

+ Phó Chủ nhiệm: 22 năm

+ Ủy viên:              5 năm

+ Kế toán trưởng:  12 năm

HTX có 3 tổ dịch vụ:

      - Tổ dịch vụ thủy lợi gồm: 21 lao động, tổ trưởng thủy lợi có nhiệm vụ điều tiết công tác tưới tiêu trên toàn bộ diện tích của HTX, quản lý bảo vệ và vận hành phương tiện phục vụ thủy lợi, bảo đảm tưới tiêu hợp lý theo quy trình của HTX và chịu sự điều hành trực tiếp của BQT. Mức trả thù lao: 1.000.00 đồng /tháng/ người

     - Tổ dịch vụ làm đất: gồm 16 lao động và 8 máy cày loại trung 24 sức ngựa. Tổ dịch vụ làm đất có nhiệm đảm nhiệm làm đất cho toàn bộ diện tích gieo trồng của HTX. Đơn giá được thỏa thuận theo hàng năm bình quân 1ha trả 400 kg thóc kể cả cày vở và bừa nhuần nhuyển cho gieo sạ.

     - Tổ bảo vệ đồng: gồm 4 lao động có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ tài sản và các loại cây trồng của xã viên. Chế độ trả công: 1 200 000 đồng/tháng/người.
  Vốn của Hợp tác xã: (Tính đến 31/12 hàng năm)

                                                                                             Đơn vị tính: 1 000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng nguồn vốn:
	5 321 182
	6 165 033
	7 035 418

	
	Trong đó: +Vốn chủ sở hữu:
	5 321 182
	6 165 033
	7 035 418

	
	                 + Vốn vay:
	
	
	

	2
	Vốn điều lệ của HTX
	4 930 320
	5 378 313
	5 863 849

	3
	Tổng giá trị tài sản cố định
	4 328 748
	4 836 512
	4 781 572 

	4
	Tổng dư nợ phải thu của HTX
	   305 228
	   262 281
	   310 291

	5
	Tổng dư nợ phải trả của HTX
	5 401
	     10 121
	 5 401


Một số tài sản cố định chính của HTX hiện có tại 31/12/2011

- Nhà kho- văn phòng HTX:     265 000 000 đồng 

- Kênh mương,trạm bơm,Máy móc,cống,tuyến điện:   3 261 000 000 đồng 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 

                                                                                             Đơn vị tính: 1 000đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng doanh thu
	2 544 511
	3 121 636
	3 761 926

	2
	Tổng lãi
	     30 745
	   214 438
	   488 566

	3
	Phân phối lãi
	
	
	

	a
	Quỹ phát triển sản xuất
	     17 900
	     96 499
	   219 855

	b
	Quỹ dự phòng
	      4 610
	     32 167
	     73 285

	C
	Chia lãi cho xã viên theo vốn góp
	      8 235
	     85 777
	   195 426


                                                                                                   Đơn vị tính: 1 000 đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Dịch vụ thủy lợi
	508 597
	830 350
	841 371

	2
	Dịch vụ cung ứng vật tư phân phối
	518 300
	1 042 389
	1238 779

	3
	Dịch vụ cung ứng giống cây, giống con
	
	66 256
	96 200

	4
	Dịch vụ tiêu thụ nông sản
	707 342
	
	462 612

	5
	Dịch vụ làm đất
	336 448
	610 357
	612 692

	6
	Dịch vụ đời sống
	
	
	

	
	Trong đó: a. vệ sinh môi trường
	 54 788
	53 692
	78 022

	
	                 b. Dịch vụ điện
	158 333
	
	

	8
	Dịch vụ khác
	260 511
	    518 392
	432 248

	
	Tổng doanh thu các dịch vụ
	2 544 511
	3 121 436
	3 761 926

	
	Tổng lãi các dịch vụ
	30 745
	214 438
	488 566


     Các hoạt động dịch vụ của HTX đang tổ chức bao gồm: Làm đất, thủy lợi, bảo vệ đồng bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, vệ sinh môi trường, chuyển giao KHKT.

  Dịch vụ điển hình:

1. Dịch vụ vật tư nông nghiệp:

     Dịch vụ vật tư nông nghiệp bao gồm: Giống lúa, Phân bón các loại, thuốc BVTV.    HTX trực tiếp ký hợp đồng với các đại lý cấp 1 theo số lượng đăng ký của xã viên. Sau đó vận chuyển về tận hộ, giá cả hợp lý, HTX thu hồi sau mùa vụ với lãi suất 1% /tháng

                                 Kết quả kinh doanh sau 3 năm:

                                                                                                    Đơn vị tính: 1 000đồng 

	Chỉ tiêu
	2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	Doanh thu
	518 300
	1 108 645
	  1 334 979

	Lợi nhuận
	    5 200
	    30 800
	60 200


Những khó khăn vướng mắc: HTX vẩn còn lo ngại đến chất lượng vật tư, hướng giãi quyết là phải có hợp đông cam kết với đơn vị cung cấp vật tư 

Hướng phát triển dịch vụ vật tư trong những năm tới: Phải chuyển hướng ký kết tại gốc của nhà máy. Không qua khâu đại lý để giảm giá thành và tăng số lượng vật tư nông nghiệp

2. Dịch vụ thuốc chuột bằng bả sinh học.

      Dịch vụ cho tất cả các xã làm lúa trên địa bàn của Huyện với diện tich  9 500 ha.  Ở Lệ Thủy từ năm 2010 trở về trước nạn chuột phá hoại cây trồng đặc biệt là cây lúa rất lớn, tính bình quân mổi năm toàn huyện bị thất thu do chuột từ 2500 – 3 000 tấn thóc tương đương với 13 – 15 tỷ đồng. Trước tình trạng đó năm 2010 HTX Thượng Phong đả tìm hiểu và liên hệ với viện BVTV thuộc Bộ NN& PTNT đưa thuốc sinh học về diệt chuột tại đồng ruộng của HTX thấy có hiệu quả cao. Năm 2011 và 2012 HTX mạnh dạn đề xuất với phòng NN& PTNT tham mưu cho UBND huyện Lệ Thủy hỗ trợ thuốc diệt chuột với số lượng 30 tấn cho xã viên. Thông qua HTX DVNN Thượng Phong cung ứng thuốc. Kết quả năm 2011 và 2012 nạn chuột hại lúa trên địa bàn Lệ Thủy đã cơ bản được loại bỏ. Nông dân phấn khởi yên tâm sản xuất.
     Cách thức tổ chức dịch vụ thuốc diệt chuột: HTX giao tại kho các xã, các HTX đến nhận về cấp phát cho xã viên theo sự chỉ dẩn đã được tập huấn.

                                Kết quả dịch vụ trong 3 năm

                                                                                                  Đơn vị tính: 1 000đồng 
	TT
	Năm
	Doanh thu
	Chi phí
	Lãi



	1
	2010
	     73 500
	    64 250
	    9 250

	2
	2011
	   523 020
	   491 197
	   31 823

	3
	2012
	   797 880
	   747 380
	   50 500

	
	
	
	
	


   Phương pháp trả công cán bộ quản lý HTX

       Theo hướng dẩn của Nhà nước. Trả công theo hệ số: Chủ nhiệm HTX là: 1,0 các phó chủ nhiêm, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng: 0,8. Các ủy viên quản trị, kiểm soát là 0,7.  Cụ thể lượng trả cho Chủ nhiệm HTX là: 1,5 triệu đồng/tháng.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh HTX DVNN Thượng Phong thường có mối quan hệ hợp tác trong một số công việc như giống cây trồng các loại vật tư phân bón, KH-CN, nhìn chung các cơ quan đối tác đều làm đúng theo các hợp đồng kinh tế nhưng mức độ và hiệu quả có khác nhau.  Trong 3 năm qua, Chúng tôi thấy cơ qua hợp tác có hiệu quả nhất là Viện bảo vệ thức vật đặc biệt là bộ phận cung ứng bả sinh học diệt chuột. Trách nhiệm các bên hợp đồng: Hợp tác xã Thượng phong: Ký kết hợp đồng và thực hiên đúng nghĩa vụ về thanh toán công nợ sồng phẳng và đúng thời gian hợp đồng. Viện BVTV: Cung cấp đầy đủ số lượng thuốc diệt chuột đúng thời gian và đúng chất lượng. Hiệu quả diệt chuột rất cao khoảng 98%. Hợp đồng liên kết trong sản xuất kinh doanh nó đã tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển sản xuất, muốn có hiệu quả tốt các bên phải có sự bình đẳng tôn trọng vì lợi ích chung của các bên tham gia để duy trì sự bền vững trong quá trình liên kết.

Tham gia của HTX vào các hoạt động của chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

· Về quy hoạch dồn điền đổi thửa ruộng: Tháng 6 năm 2012 HTX đã tổ chức dồn điền đổi thửa lần thứ 2 tạo nên mảnh lớn và mỗi hộ chỉ có từ 1 đến 3 mảnh, hệ thống giao thông thủy lợi đả được quy hoạch đảm bảo giao thông thuận tiện bờ vùng bờ thửa có mặt đê rộng từ 4 – 6 m, hệ thống trạm bơm kênh mương bê tông hóa 70%. 

- Công tác văn hóa xã hội, y tế giáo dục: HTX hàng năm chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động văn hóa ở địa bàn dân cư. Bên cạnh đó hỗ trợ kinh phí mỗi năm cho các tổ chức trên địa bàn xã từ 50 – 60 triệu đồng.

 Các hỗ trợ của chương trình xây dựng nông thôn mới cho HTX

  Năm 2011: Nhà nước đầu tư hệ thống đê bao Thượng Mỹ trung.

  Năm 2012: Hỗ trợ 150 triệu đồng cho công tác sản xuất.

 Định hướng kế hoạch phát triển của Hợp tác xã trong 5 năm tới:

    Các mục tiêu chủ yếu phấn đấu
        - Tổng doanh thu: từ 6 -7 tỷ đồng/ năm

        - Lợi nhuận: Từ 700 – 800 triệu đồng/ năm

        - Hoàn thành các nội dung do HTX đảm nhiệm trong chương trình xây dựng nông thôn mới

  Các giải pháp thực hện:

        - Tăng cường công tác quản lý điều hành của BQT HTX, sử dụng nguồn vốn có mục đích có hiệu quả

        - Huy động các nguồn vốn từ nhà nước, các tổ chức cá nhân và vốn góp của xã viên. Đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cho sản xuất như kênh mương nội đồng, phương tiện thiết bị.

       - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là hạt thóc.

     - Tổ chức tập huấn nâng cao dân trí cho xã viên. Xây dựng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả để nhanh rộng.

Nguyên nhân dẩn đến những thành công của HTX trong các năm qua:
      - Đội ngũ cán bộ HTX có năng lực, nhiệt tình với công việc

      - Thường xuyên vận dụng các tiến bộ KH KT, đổi mới cơ cấu cây trồng, có những biện pháp khắc phục thiệt hại do thời tiết khí hậu trên cây trồng

      - Cán bộ và xã viên đoàn kết, có tinh thần làm chủ tập thể, phát huy tính dân chủ trong các lỉnh vực từ đó tập hợp được sức mạnh của lòng dân để xây dựng Hợp tác xã.

   Điểm đặc biệt của HTX Thượng Phong

· Doanh thu, lợi nhuận tăng đột biến 3 năm gần đây do hiệu quả của toàn bộ các dịch vụ của HTX cải thiện, đặc biệt là cung ứng phân bón, dịch vụ môi trường.

· HTX áp dụng thành công mô hình ứng vật tư đầu vụ cho xã viên dưới dạng cho vay và thu hồi vốn vay vào cuối vụ với lãi suất thấp (1% tháng).                                                                 

Hîp t¸c x· n«ng nghiÖp B×nh T©y – tØnh TiÒn Giang

Hôïp taùc xaõ Noâng nghieäp Kinh doanh Toång hôïp Bình Taây tại Km 65, QL 50, aáp Bình Taây, xaõ Thaïnh Nhöït, huyeän Goø Coâng Taây, tænh Tieàn Giang thanh laäp : 05/12/1978. Dieän tích töï nhieân 523 ha, trong ñoù dieän tích saûn xuaát luùa nöôùc 356 ha. Hieän HTX ñang quaûn lyù treân 55.000 m2 ñaát taäp theå trong ñoù phaàn lôùn laø ñaát xaây döïng vaø ñaát ao.

Đeán 30/6/2012 coù 1.076 xaõ vieân (xaõ vieân laø ñaïi dieän ho gia ñình ). Ñaït tyû leä 100% soá xaõ vieân so vôùi noâng daân treân ñòa baøn aáp. Toång soá voán goùp xaõ vieân ñeán 30/6/2012: 968.973.100 ñoàng vôùi 8.248,46 voán goùp, moãi naêm ñeàu phaùt trieån theâm xaõ vieân môùi, so luùc chuyeån ñoåi naêm 1996 taêng: 232%. HTX keát hôïp cuøng LMHTX tænh, Ñoaøn thanh nieân caùc xaõ trong huyeän toå chöùc tuyeân truyeàn Luaät HTX vaø HTX kieåu môùi, ñoàng thôøi moãi naêm toå chöùc sô vaø toång keát coâng khai keát quaû saûn xuaát kinh doanh, töø ñoù xaõ vieân thaáy ñöôïc nhieàu lôïi ích khi tham gia HTX vaø töï nguyeän xin goùp voán ñeå trôû thaønh xaõ vieân.

Veà toå chöùc: (ñeán 30/6/2012) 

- Ban Quaûn trò : 05 thaønh vieân.

- Kieån soaùt vieân : 03 thaønh vieân.

- Nhaân vieân : 12  ngöôøi.
Thaønh vieân BQT vaø phuï traùch keá toaùn ñeàu coù thôøi gian tham gia coâng taùc HTX töø 15 naêm trôû leân.
HTX coù 17 toå hôïp taùc saûn xuaát, moãi toå coù töø 02 ñeán 03 ngöôøi laø Ban caùn söï toå, nhieäm vuï cuûa caùc toå naøy laø tham gia caùc cuoäc hoäi hoïp môû roäng do BQT HTX toå chöùc ñeå naém keá hoaïch vaø tinh hình saûn xuaát kinh doanh cuûa HTX veà toå baùo laïi cho xaõ vieân naém, keát hôïp cuøng BQT thöïc hieän caùc coâng trình phuùc lôïi xaõ hoäi do HTX thöïc hieän ôû töøng toå, keát hôïp toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát chaên nuoâi cho hoä xaõ vieân. Caùc toå naày khoâng höôûng thuø lao töø HTX, chæ nhaän tieàn aên khi tham gia hoäi hoïp.

* 01 toå sô cheá luùa gioáng coù töø 13 ñeán 18 lao ñoäng laøm theo muøa vuï höôûng thuø lao theo möùc khoaùn thöïc hieän dòch vuï.

 Voán cuûa HTX: (taïi ngaøy 31/12).

                                                                                           Ñôn vò tính: 1000 ñoàng

	TT
	Chæ tieâu
	Naêm 2009
	Naêm 2010
	Naêm 2011

	1
	Toång nguoàn voán
	8.553.342.209
	9.450.169.551
	10.222.420.085

	
	a; Voán chuû sôû höõu
	5.692.113.960
	6.572.155.490
	7.213.659.352

	
	B: Voán vay
	4.542.000.000
	5.056.000.000
	6.270.000.000

	2 
	Voán Ñieàu leä
	911.373.100
	929.023.100
	957.423.100

	3
	Toång giaù trò TSCÑ
	2.727.088.776
	2.582.729.578
	2.598.395.051

	4
	Toång dö nôï phaûi thu
	2.888.494.575
	3.568.013.530
	4.127.463.263

	5
	Toång dö nôï phaûi traû
	2.841.081.249
	1.706.385.546
	1.289.457.918


Danh saùch moät soá TSCÑ chính cuûa HTX: ( hieän coù ñeán 31/12/2011).

· Taøi saûn phuïc vuï quaûn lyù goàm nhaø, maùy moùc.

· Taøi saûn 02 traïm caáp nöôùc sinh hoaït.

· Taøi saûn heä thoáng maùy saáy luùa, trang thieát bò, nhaø kho, cöûa haøng.
Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh qua 3 naêm:

                                                                        Ñôn vò tính: 1000 ñoàng
	STT
	Chæ tieâu
	Naêm 2009
	Naêm 2010
	Naêm 2011

	1
	Toång doanh thu
	6.003.269.234
	13.735.083.560
	23.743.778.072

	2
	Toång laõi sau thueá
	206.657.808
	925.376.377
	1.214.386.836

	3
	Phaân phoái laõi
	
	
	

	a
	Quyõ PTSX 
	44.197.180
	185.075.275
	220.797.607

	b
	Quyõ döï phoøng 
	11.049.297
	92.537.637
	110.398.803

	c
	Quyõ coâng ích 
	46.437.559
	189.001..245
	226.174.803

	d
	Chia laõi cho xaõ vieân theo voán goùp 
	119.301.900
	458.762.220
	657.015.623


 Doanh thu caùc hoaït ñoäng dòch vuï qua caùc naêm

                                                                                     Ñôn vò tính: 1000 ñoàng

	TT
	Chæ tieâu
	Naêm 2009
	Naêm 2010
	Naêm 2011

	1
	Dòch vuï thuyû lôïi
	85.306.250
	106.100.250
	107.653.500

	2
	Dòch vuï cung öùng vaät tö phaân boùn
	
	27.416.257
	

	3
	Dòch vuï cung öùng gioáng luùa
	4.789.103.560
	11.902.775.275
	22.183.006.950

	4
	Dòch vuï tieâu thuï noâng saûn
	
	284.044.283
	

	5
	Dòch vuï ñôøi soáng
	
	
	

	
	      Cung öùng nöôùc SH
	601.114.755
	737.236.605
	879.826.670

	8
	Dòch vuï khaùc
	527.744.669
	474.867.130
	920.027.032

	
	Toång doanh thu caùc dòch vuï
	6.003.269.324
	13.735.083.560
	23.743.778.072

	
	Toång laõi caùc dòch vu sau thueá
	206.657.808
	925.376.377
	1.214.386.836


Dịch vụ của HTX:
- Thöïc hieän dòch vuï ñaàu vaøo - ñaàu ra, tieâu thuï haøng hoùa noâng saûn cho xaõ vieân;

- Toå chöùc saáy luùa gioáng, luùa haøng hoaù;

- Kinh doanh - dòch vuï chôï noâng thoân, cho thueâ cô sôû, maët baèng, ñaát xaây döïng; 

- Cung caáp nöôùc sinh hoaït noâng thoân; 

- Kyù hôïp ñoàng saûn xuaát bao tieâu luùa haøng hoùa, kinh doanh gaïo an toaøn chaát löôïng cao;

- Kyù hôïp ñoàng saûn xuaát, bao tieâu – kinh doanh luùa gioáng caùc loaïi; 

Trong ñoù dòch vuï saûn xuaát kinh doanh luùa gioáng vaø cung caáp nöôùc sinh hoaït laø moät trong nhöõng dòch vuï mang laïi hieäu quaû cao nhaát cho HTX.

Dòch vuï saûn xuaát kinh doanh luùa gioáng caáp xaùc nhaän caùc loaïi:
 Moãi naêm kyù hôïp ñoàng vôùi xaõ vieân, caùc HTX baïn saûn xuaát töø 170 ñeán 300 ha (tuyø theo nhu caàu cuûa thò tröôøng). Muïc tieâu cuûa vieäc toå chöùc dòch vuï saûn xuaát kinh doanh luùa gioáng xuaát phaùt töø nhu caàu cuûa xaõ vieân HTX, cuûa nhaân daân trong huyeän. HTX toå chöùc saûn xuaát kinh doanh töø naêm 2005, qua moãi naêm uy tín thöông hieäu luùa gioáng cuûa HTX ngaøy caøng ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän söû duïng, hieän taïi thi tröôøng tieâu thuï luùa gioáng cuûa HTX ñaû vöôn xa tôùi caùc tænh mieàn Ñoâng Nam boä.

Khi kyù hôïp ñoàng saûn xuaát luùa gioáng thì hoä xaõ vieân HTX ñöôïc öùng tröôùc tieàn coâng caáy, luùa gioáng vaø ñöôïc buø phí coâng kyõ thuaät chaêm soùc töø 20 ñeán 30% giaù trò luùa khi thu hoaïch taïi thôøi ñieåm. Ñoái vôùi xaõ vieân caùc HTX baïn hoaëc hoä khoâng laø xaõ vieân thì ñöôïc öùng tröôùc luùa gioáng, höôùng daãn kyõ thuaät vaø ñöôïc buø phí töø 15 ñeán 20% giaù trò/kg luùa taïi thôøi ñieåm thu hoaïch.

Trong quaù trình toå chöùc thöïc hieän dòch vuï naày HTX ñaõ taïo coâng aên vieäc laøm theo thôøi vuï cho 01 toå lao ñoäng töø 13 ñeán 18 ngöôøi coù nguoàn thu nhaäp töø 2,5 ñeán 4 trieäu ñoàng/ ngöôøi/ thaùng/ moãi khi vaøo vuï muøa thu hoaïch. Doanh thu töø dòch vuï naêm sau cao hôn naêm tröôùc.

Quaù trình thöïc hieän HTX luoân bò söï canh tranh gay gaét cuûa caùc ñôn vò, toå chöùc, caù nhaân saûn xuaát kinh doanh luùa gioáng, vì dieän tích ruoäng cuûa xaõ vieân nhoû leõ khoù toå chöùc saûn xuaát taäp trung neân phaûi lieân keát vôùi caùc toå hôïp taùc, caùc HTX baïn ñeå saûn xuaát neân chi phí saûn xuaát ñoâi luùc coøn cao töø ñoù lôïi nhuaän giaûm. Tuy nhieân vôùi söï naêng noå nhieät tình treân tinh thaàn ñoaøn keát nhaát trí cuûa toaøn theå caùn boä coâng nhaân HTX, do ñoù haøng naêm ñeàu ñaït keá hoaïch ñeà ra.

Dòch vuï cung caáp nöôùc sinh hoaït  

         Hình thaønh töø naêm 1998 xuaát phaùt töø nhu caàu söû duïng nöôùc saïch cuûa moät soá hoä xaõ vieân mua baùn ôû khu vöïc chôï, ñeán nay HTX quaûn lyù 03 traïm cung caáp nöôùc sinh hoaït vôùi 100% hoä xaõ vieân söû duïng nöôùc saïch. Toång soá hoä söû duïng nöôùc do traïm HTX cung caáp ñeán 31/12/2011 treân 2.100 hoä.


Traïm coù 05 coâng nhaân quaûn lyù vaän haønh, söûa chöûa vaø thu tieàn. HTX khoaùn doanh thu ngay töø ñaàu naêm (16 – 18% toång doanh thu) tuyø theo saûn löôïng saûn xuaát cung caáp.


Doanh thu cuûa traïm moãi naêm moãi taêng theå hieän tinh thaàn ñoaøn keát, nhaát trí cuûa taäp theå caùn boä coâng nhaân ôû traïm cuõng nhö söï quan taâm ñaàu tö naâng caáp trang thieát bò, caùc tuyeán oáng daãn, giöõ nguyeân möùc thu ñoái vôùi hoä xaõ vieân thaáp hôn hoä khoâng laø xaõ vieân 1.000ñ/m3.
Tuy nhieân hoaït ñoäng cuûa traïm vaãn coøn moät soá khoù khaên cuï theå laø caùc tuyeán oáng ñaàu tö tröôùc ñaây hieän nay quaù taûi moãi naêm ñeàu phaûi ñaàu tö naâng caáp, moät soá hoä beân ngoaøi coù haønh vi gian laän söû duïng nöôùc khoâng qua ñoàng hoà raát khoù phaùt hieän.


- Ñoái vôùi dòch vuï saûn xuaát kinh doanh luùa gioáng HTX giöõ vöõng uy tín thöông hieäu ñoàng thôøi nghieân cöùu kyõ löôõng thò tröôøng, nhu caàu cuûa ngöôøi saûn xuaát, ñeå töø ñoù laäp keá hoaïch saûn xuaát tieâu thuï saûn phaåm. Höôùng tôùi HTX chuyeån daàn caùc dòch vuï khoâng hieäu quaû hoaëc hieäu quaû thaáp sang lónh vöïc xaây döïng nhaø cho thueâ.


- Ñoái vôùi dòch vuï cung caáp nöôùc sinh hoaït giöõ vöõng moâ hình chuû yeáu phuïc vuï xaõ vieân laø chính, tieáp tuïc naâng caáp heä thoáng loïc, caùc tuyeán oáng daãn ñaûm baûo cung caáp ñuû nöôùc cho ngöôøi tieâu duøng trong muøa naéng. 

Trong nhöõng naêm qua HTX thöïc hieän toát coâng taùc lieân keát lieân doanh vôùi caùc toå hôïp taùc, caùc HTX baïn trong vieäc kyù keát caùc hôïp ñoàng saûn xuaát luùa gioáng, lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp, caùc nhaø khoa hoïc toå chöùc nhieàu cuoäc taäp huaán, hoäi thaûo, ñieåm trình dieãn ñeå aùp duïng caùc tieán boä KHKT vaøo saûn xuaát kinh doanh. Trong lieân keát lieân doanh ñeàu coù nhöõng hôïp ñoàng quy ñònh roõ traùch nhieäm cuûa caùc beân. Nhìn chung coâng taùc naày ñaït hieäu quaû cao. Höôùng tôùi HTX phaùt huy toå chöùc maïng löôùi lieân keát lieân doanh roäng raõi hôn ñoái vôùi caùc ñôn vò ngoaøi tænh trong vieäc giôùi thieäu vaø tieâu thuï saûn phaåm noâng nghieäp cho xaõ vieân.

 Trong nhöõng naêm qua, töø nguoàn voán quyõ coâng ích HTX ñaõ trích haøng traêm trieäu ñoàng ñeå cuøng chính quyeàn ñòa phöông hoå trôï cho noâng daân vaø xaõ vieân naïo veùt kinh möông noäi ñoàng, xaây döïng nhaø tình nghóa, nhaø tình thöông, maùi aám Coâng ñoaøn, hoå trôï 50% chi phí xaây döïng caùc tuyeán ñöôøng theo tieâu chuaån beâtong coát theùp, hoå trôï caùc nhaø tröôøng, caùc hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên hieáu hoïc, ñoùng goùp quyõ xoaù ñoùi giaûm ngheøo, phuùc lôïi xaõ hoäi.

Hieän taïi HTX ñang gaëp khoù khaên trong coâng taùc xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä keá thöøa. Vaán ñeà naày HTX ñaõ nhieàu laàn ñeà xuaát caùc ngaønh lieân quan hoå trôï vaø hieän taïi chöa ñaït keát quaû nhö mong muoán.

Vieäc tieáp caän nguoàn voán vay töø Quyõ hoå trôï ñaàu tö coøn nhieàuquy ñònh raøng buoäc ñoái vôùi maët thuû tuïc hoà sô. HTX ñaõ coù ñeà nghò quyõ naày neân giao cho cô quan LMHTX tænh quaûn lyù vì LMHTX tænh hieåu roõ veà caùc HTX hôn Quyõ ñaàu tö tænh.

NHAÂN TOÁ THAØNH COÂNG CUÛA HTX

Ñoäi nguõ caùn boä Ban quaûn trò Hôïp taùc xaõ tích cöïc trong vieäc toå chöùc saûn xuaát vaø thu mua tieâu thuï luùa gioáng cho xaõ vieân vaø nhaân daân treân ñòa baøn. Caâu laïc boä khuyeán noâng laøm toát vai troø toå chöùc taäp huaán cho xaõ vieân trong chaên nuoâi, troàng troït vaø coäng vôùi söï tham gia tích cöïc cuûa ñaïi boä phaän xaõ vieân trong vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån Hôïp taùc xaõ.
Hôïp taùc xaõ thöïc hieän ñuùng caùc nguyeân taéc daân chuû, bieát phaùt huy toái ña quyeàn laøm chuû cuûa xaõ vieân trong vieäc xaây döïng keá hoaïch saûn xuaát, phaân chia lôïi nhuaän, öùng duïng toát caùc tieán boä KHKT vaøo saûn xuaát, khoâng ngöøng phaùt trieån theâm ngaønh  ngheà, taïo coâng aên vieäc laøm cho lao ñoäng , thöïc hieän toát quy cheá daân chuû ôû cô sôû, chaêm lo phuùc lôïi xaõ hoäi, tham gia toát coâng taùc xoaù ñoùi giaûm ngheøo, phaùt trieån coäng ñoàng ôû noâng thoân.

Xaây döïng tinh thaàn ñoaøn keát cho ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù, coâng nhaân lao ñoäng. Toå chöùc thöïc hieän toát luaät Hôïp taùc xaõ 2003, Ñieàu leä Hôïp taùc xaõ, ñaëc quyeàn lôïi taäp theå leân treân lôïi ích caù nhaân, thöïc hieän tieát kieäm chi phí quaûn lyù Hôïp taùc xaõ, khoâng ñeå xaûy ra hieän töôïng tieâu cöïc, ñöôïc xaõ vieân ñoàng tình tín nhieäm cao, theå hieän qua hoaït ñoäng haèng ngaøy cuûa Hôïp taùc xaõ.

Hợp tác xã nông nghiệp Hữu Đức tỉnh Ninh Thuận

HTX dịch vụ nông nghiệp Hữu Đức thành lập năm 1979, chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2007, được cấp giấy chứng nhận ĐKKD số 0005-NP ngày 18/5/1998 do UBND huyện Ninh Phước cấp.

Diện tích canh tác: 650 ha

Trong đó: 600 ha canh tác lúa (200ha gieo trồng/vụ trong năm, 400ha gieo trồng 3 vụ trong năm), 50 ha đất màu, trồng bắp, đậu…tưới nhờ nước mưa, sản xuất 1 vụ/năm. Quy mô hành chính: liên thôn (3 thôn).
Cây trồng chính: cây lúa. Vật nuôi chính: heo sinh sản, bò đàn, dê cừu quy mô gia đình. Thế mạnh của địa phương: trồng lúa, nuôi heo sinh sản, dê cừu

Có 150 hộ xã viên là đại diện hộ. Tỷ lệ nông dân trên địa bàn tham gia là xã viên HTX: 85% (1450 hộ/1700 hộ).

 Vốn góp xã viên:
 Bình quân: 710.000 đ/hộ. Vốn góp tăng hàng năm do: xã viên mới gia nhập, góp thêm vốn theo đầu diện tích để đạt được 300.000 đ/1.000 m2, lãi chia cho xã viên năm 2011 được nhập bổ sung vào vốn.

Tổ chức bộ máy quản lý: Số cán bộ quản lý trong HTX: 11 người

Trong đó:Ban quản trị (5); Ban kiểm soát (2)
; Kế toán (4). Thâm niên công tác: Chủ nhiệm 19 năm liên tục; Trưởng ban KS: 15 năm; Thành viên BQT từ 10 năm trở lên; Kế toán trưởng 10 năm.

 Các tổ dịch vụ: gồm 100 lao động.

- 6 Đội trưởng sản xuất, quản lý bình quân mỗi đội: 234 hộ, 100 ha canh tác lúa. Nhiệm vụ đội trưởng sản xuất: giúp Ban quản trị tổ chức sản xuất, thu dịch vụ trong đội mình. Tổ chức sản xuất được trả công trực tiếp theo quy mô diện tích, trả công gián tiếp theo kết quả dịch vụ có liên quan tại đội mình theo mức khoán sản phẩm.

-1 Đội quản lý điện: 5 người phụ trách nghiệp vụ kỹ thuật, kinh doanh điện nông thôn. Được trả công theo tỉ lệ dịch vụ.

- 1 Đội thủy nông chế biến giống: 30 người làm dịch vụ thủy nông nội đồng, chế biến giống…được hưởng công trực tiếp theo sản phẩm.

- 1 Đội máy kéo, máy gặt: 10 lao động làm dịch vụ có liên quan đến máy kéo, máy gặt…được hưởng công trực tiếp theo sản phẩm.

- 1 Đội xây dựng dân dụng: 10 lao động thực hiện các công trình của HTX, hưởng công trực tiếp theo sản phẩm.

- Đội sản xuất Trại trồng trọt: 30 lao động (5 lao động thường xuyên, 25 lao động thời vụ) trực tiếp chăm sốc 30 ha trại sản xuất giống của HTX, được hưởng công trực tiếp theo mức khoán công việc.

- Đội thu gom rác: 5 lao động, tổ chức thu gom rác trong 3 thôn, được hưởng công trực tiếp theo sản phẩm.

- Đội gia công cạo vỏ lụa hạt điều: 4 lao động quản lý, được hưởng công trực tiếp theo mức khoán sản phẩm. Có 100 hộ gia đình đăng ký gia công với HTX.

Vốn của HTX

                                                                                     Đơn vị tính: 1.000 đ

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng nguồn vốn HTX
	1.350.000
	1.587.000
	1.742.150

	
	Trong đó: a. Vốn chủ sở hữu
	850.000
	987.000
	1.142.150

	
	                    b. Vốn vay
	500.000
	600.000
	600.000

	2
	Vốn điều lệ của HTX
	2.490.000
	2.741.000
	3.190.550

	3
	Tổng giá trị tài sản cố định của HTX
	1.640.000
	1.754.000
	1.967.000

	4
	Tổng dư nợ phải thu của HTX
	380.000
	400.000
	450.000

	5
	Tổng dư nợ phải trả của HTX
	300.000
	300.000
	300.000


 Danh sách 1 số tài sản cố định chính của HTX (hiện có đến 31/12/2011)











Đơn vị tính: 1.000 đ

	STT
	Tên tài sản
	Số lượng
	Giá trị 

	1
	Nhà làm việc
	01
	500.000

	2
	Kho hàng
	01
	100.000

	3
	Công trình điện hạ thế
	03 trạm
	400.000

	4
	Máy kéo
	03
	100.000

	5
	Máy gặt Kubota
	01
	400.000

	
	Tổng cộng:
	
	1.500.000


 Kết quả hoạt động sản xuất 3 năm 

                                                                                                       Đơn vị tính: 1.000 đ

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Tổng doanh thu

(kể cả tín dụng nội bộ)
	6.740.000
	7.300.000
	8.200.000

	2
	Tổng lãi
	400.000
	445.250
	508.300

	3
	Phân phối lãi
	
	
	

	a
	Quỹ phát triển sản xuất
	60.000
	100.000
	102.000

	b
	Quỹ dự phòng
	40.000
	20.250
	54.300

	c
	Quỹ công ích
	100.000
	100.000
	100.000

	d
	Chia lãi cho xã viên theo vốn góp
	150.000
	175.000
	180.000

	e
	Chia lãi cho xã viên theo mức độ tham gia dịch vụ
	50.000
	50.000
	72.000


 Doanh thu các hoạt động dịch vụ qua các năm








Đơn vị tính: 1.000 đ

	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1
	Dịch vụ giao thông thủy lợi
	150.000
	160.000
	165.000

	2
	Dịch vụ cung ứng vật tư, phân bón
	1.300.000
	1.400.000
	1.500.000

	3
	Dịch vụ cung ứng giống lúa
	400.000
	390.000
	510.000

	4
	Dịch vụ làm đất
	1.110.000
	1.200.000
	1.700.000

	5
	Dịch vụ máy kéo, máy gặt
	200.000
	250.000
	280.000

	6
	Dịch vụ trang trại sản xuất lúa
	1.700.000
	1.747.000
	1.565.000

	7
	Dịch vụ tín dụng nội bộ
	200.000
	230.000
	240.000

	8
	Dịch vụ cạo vỏ lụa hạt điều
	0
	100.000
	150.000

	9
	Dịch vụ đời sống
	1.580.000
	1.598.000
	1.815.000

	
	Trong đó: a. Vệ sinh môi trường
	40.000
	43.000
	60.000

	
	                 b. Dịch vụ điện
	1.540.000
	1.555.000
	1.755.000

	10
	Dịch vụ xây dựng
	100.000
	120.000
	150.000

	11
	Dịch vụ trung gian hưởng hoa hồng
	90.000
	105.000
	125.000

	
	Tổng doanh thu các dịch vụ
	6.470.000
	7.300.000
	8.200.000

	
	Tổng lãi các dịch vụ
	400.000
	445.250
	508.300



Khái quát các hoạt động, dịch vụ HTX đang tổ chức


– Dịch vụ giao thông thủy lợi nội đồng

Tập trung chủ yếu ở các công việc chính: chịu trách nhiệm quản lý, vận hành toàn bộ các hệ thống công trình thủy lợi, vét mương, cung ứng đủ nước tưới trên đồng rượng phục vụ cho tất cả hộ xã viên trong HTX, điều tiết nước lúc gieo trồng, chống hạn…

 – Dịch vụ cung ứng vật tư – phân bón

HTX mở cửa hàng ban vật tư giống, phân bón, thuốc BVTV bán thu tiền mặt. Những hộ khó khăn thiếu vốn, HTX đầu tư đến vụ thu lãi suất 1,5%/tháng.

– Dịch vụ sản xuất – cung ứng giống cây trồng, sản xuất lúa hàng hóa

Hàng năm HTX đều thực hiện việc sản xuất và nhân giống cung cấp cho hộ xã viên và tiêu thụ ra ngoài thị trường. Chủ yếu là nhân giống cho 3 loại cây trồng chính: lúa, bắp lai, bông lai.

- Tổ chức theo hình thức liên doanh giữa HTX và các Công ty cung ứng toàn bộ dịch vụ đầu vào và quản lý thu mua toàn bộ sản phẩm đầu ra đạt chất lượng với giá thỏa thuận ở đầu vụ

- Quy hoạch ổn định 50 ha sản xuất giống lúa, tập trung ở các vùng sản xuất. Trong đó, đội nhân giống là nòng cốt, thu mua được giống có chất lượng 600 tấn/năm.

 – Dịch vụ làm đất: HTX hợp đồng máy kéo làm đất cho hộ xã viên, đến vụ thu hoạch mới thu tiền với lãi suất 1,5%/tháng.


– Dịch vụ kinh doanh máy kéo – máy gặt: HTX có 3 chiếc máy kéo công suất 3.500 CV/chiếc, 1 chiếc máy gặt hiệu Kubota DC 60 được đầu tư từ vốn HTX.  Kinh doanh trong lĩnh vực máy gặt, làm đất, vận chuyển, tuốt lúa, bơm nước bằng máy nổ, thu gom rác…để phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong và ngoài HTX. Bộ phận quản lý máy kéo, máy gặt có trách nhiệm điều động máy. Tài xế sử dụng máy HTX làm ngoài lệnh điều động coi như vi phạm, tài xế phải chịu trách nhiệm. Khách hàng không thanh lý hợp đồng khách hàng phải chịu trách nhiệm và bị xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế.

– Dịch vụ kinh tế trang trại


Trang trại và trồng trọt:  Quản lý và tổ chức sản xuất ổn định 30 ha hợp đồng ruộng dự phòng xã. Tổ chức sản xuất quản lý tập trung, khoán công việc, toàn bộ lợi nhuận nhập quỹ HTX nhưng chủ yêu dùng để chi phúc lợi và tăng vốn. Tập trung sản xuất các loại cây trồng: Giống lúa, giống bắp lai và bông lai.
 – Dịch vụ tín dụng nội bộ: Là dịch vụ quan trọng để điều phối mọi hoạt động tài chính của các ngành kinh doanh độc lập trong HTX. Các khoản tiền vay, tiền gửi liên quan đến tài khoản HTX đều thông qua tín dụng nội bộ. Để mở rộng sản xuất HTX cần vay vốn các doanh nghiệp cân đối cho các ngành kinh doanh độc lập của HTX, cho hộ xã viên khó khăn vay với lãi suất được hạch toán tăng lên từ 0% đến 0,5%/tháng (tùy nguồn tiền vay)

 – Dịch vụ cạo vỏ lụa hạt điều: HTX hợp đồng với công ty XKNS tỉnh, gia công cạo vỏ lụa hạt điều. Hàng được giao cho gia đình xã viên gia công tại nhà, công lao động trả đúng theo định mức của công ty. HTX hưởng công quản lý theo định mức theo sản phẩm do công ty và HTX thống nhất trong hợp đồng.

– Dịch vụ kinh doanh điện năng: HTX đầu tư công trình điện hạ thế sau trạm biến áp, với giá trị tài sản còn lại trên 500 triệu đồng. Các hộ sử dụng điện đều phải có hóa đơn xin mua điện và cam kết sử dụng đúng nội quy quản lý điện. HTX in ấn sổ mua bán điện tới hộ xã viên có ghi rõ nội quy sử dụng điện, giá bán điện tới từng hộ, từng loại khác nhau để các hộ xã viên biết và kiểm tra. Giá điện bán lẻ đến hộ dân theo đúng Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/2/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ và Thông tư số 05/2011 ngày 25/2/2011 của Bộ Công Thương.

– Dịch vụ thu gom rác: HTX phối hợp với Ban quản lý các thôn tổ chức thu gom rác của các hộ dân, với mức tham gia trên 90%. Giá dịch vụ 6.000đ/hộ/tháng, dịch vụ mang tính phục vụ. Nếu lỗ, HTX sẽ bù từ quỹ công ích, nhưng không vượt quá 10 triệu đồng/năm.

– Dịch vụ xây dựng: Có năng lực xây dựng các công trình dân dụng, các công trình hạ tầng nông thôn như: kênh mương cấp 2 – 3, đường bê tông nông thôn… Kinh doanh theo hình thức góp vốn cổ đông áp dụng theo luật doanh nghiệp. Trước năm 2005 hoạt động hiệu quả. Từ khi có chủ trương phải có vốn đối ứng 40% công trình, phải tham gia đấu thầu…HTX không nhận được công trình, chủ yếu làm bên B hoặc các công trình nội bộ HTX.

 Một số hoạt động chính

 – Dịch vụ Trang trại sản xuất giống lúa

Quy mô: 20 ha thuê ruộng dự phòng xã. Mục tiêu: Sản xuất giống lúa bán rẻ cho xã viên, lợi nhuận nhập quỹ HTX. Từ 5 năm qua (2007-2011) là dịch vụ mang lại lợi nhuận cao nhất trong HTX (bình quân 200 triệu đồng/năm). Mang ý nghĩa phục vụ phúc lợi cộng đồng, là nơi làm thí điểm tiến bộ KHKT trong sản xuất để mở rộng cho hộ xã viên. Và chứng minh năng lực tổ chức sản xuất tập thể của cán bộ HTX. Cách thức tổ chức: Lập đội sản xuất trang trại gồm 30 lao động (5 lao động thường trực) do đ/c Phó chủ nhiệm làm đội trưởng, tất cả cán bộ HTX thườn trực tại ruộng 24/24 giờ, được phân công trực tiếp chỉ huy lao động, tính lương làm ca 3. Tất cả tiến bộ khoa học đều được áp dụng.

Khó khăn: vốn đầu tư, ruộng mảnh nhỏ khó áp dụng cơ giới hóa.

Khắc phục: HTX sẽ vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất. HTX đang cải tạo mặt bằng, dồn thửa thành thửa lớn, làm đường nội đồng, bê tông mương hóa tiến đến làm thí điểm sản xuất cánh đồng mẫu lớn.

Hướng phát triển: sản xuất giống chất lượng cao, sản xuất theo dự án cánh đồng mẫu lớn.

 – Dịch vụ làm đất: Quy mô: 600 ha canh tác lúa (1500 ha gieo trồng/năm). Mục tiêu: để sản xuất đồng loạt, kịp thời vụ, nhanh, né sâu bệnh, né lũ, giá rẻ phục vụ xã viên, làm tăng uy tín tổ chức sản xuất của HTX so với đơn vị khác.

Cách thức tổ chức: HTX tập trung máy kéo HTX và máy kéo xã viên đảm bảo công suất, kỹ thuật đạt 24 chiếc (tất cả máy của xã viên đều tham gia). Chia thành tổ 3-3, mỗi tổ 3 chiếc, luân phiên làm đất trên các xứ đồng của HTX.

HTX đưa ra giá dịch vụ theo khách quan thị trường được các chủ máy chấp nhận (thông thường rẻ hơn nơi khác khoảng 10%). HTX ứng vốn trước cho chủ máy (trong vốn góp của xã viên) sau đó sẽ thu hồi vốn khi đến kỳ thu hoạch với lãi suất 1,5%/tháng.

Kết quả: có 100% hộ xã viên tham gia và thanh toán đủ dịch vụ cho HTX. Doanh số đạt trên 1,5 tỉ đồng/năm, lợi nhuận đạt từ 70 – 80 triệu đồng/năm. Lợi ích đem lại cho xã viên và cộng đồng: sản xuất đồng loạt, kịp thời vụ, nhanh, phòng sâu bệnh, phòng trừ lũ, giá rẻ, đạt chất lượng mang tính phục vụ xã viên. Là dịch vụ đoàn kết giữa các chủ máy là người có kinh tế khá giả trong làng, đoàn kết giúp đỡ xã viên còn khó khăn. Từ dịch vụ này, HTX đã vận động đóng góp nhiều loại quỹ cho cộng đồng như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học…

Khó khăn: vốn đầu tư mở rộng

Khắc phục: huy động bổ sung vốn góp của xã viên

Hướng phát triển: mở rộng sang dịch vụ gặt máy.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Cứ 10 hộ xã viên bầu chọn 1 Đại biểu dự đại hội HTX.

Hàng vụ sản xuất, tổ chức họp xã viên ở đội sản xuất để hộ xã viên đóng góp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của HTX.

Hàng năm, trước khi tổ chức hội nghị tổng kết, tổ chức báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm, dự thảo kế hoạch sản xuất trong năm tới, báo cáo công khai tài chính ở đơn vị cơ sở đội sản xuất để từng hộ xã viên góp ý. Sau đó đọc trên hệ thống truyền thanh và niêm yết công khai ở nơi công cộng như: trụ sở HTX, trụ sở thôn.

 Tình hình quản lý công nợ trong HTX

Dịch vụ đầu tư giữa HTX và xã viên được thành lý lúc kết thúc vụ. Xã viên nợ HTX ký xác nhận và công khai ra xã viên ở đội sản xuất, và có cam kết trả nợ và chịu trả lãi suất cao hơn lãi suất dịch vụ 0,5%/tháng.

HTX nợ đơn vị khác nếu có được báo cáo công khai trong hội nghị tổng kết năm, phân tích lý do và cân đối nguồn tài chính thanh toán

 Thực hiện thanh quyết toán và công khai tài chính

Cán bộ kế toán HTX đều có hồ sơ tuyển dụng, có bằng cấp chuyên môn và thực hiện đúng định kỳ kết sổ tài chính, kiểm kho kiểm quỹ theo tháng, theo vụ, theo năm. Từ đó hạn chế được tiêu cực và chấn chỉnh kịp thời mọi sai sót.

Thanh quyết toán tài chính giữa xã viên, doanh nghiệp liên quan…với HTX tổ chức theo tháng hoặc theo vụ tùy loại hình dịch vụ.

Hàng năm tổ chức công khai tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, dự thảo phương hướng sản xuất kinh doanh trong năm đến tận hộ xã viên thông qua các buổi sinh hoạt ở đội sản xuất và các đội chuyên để cho xã viên góp ý, nhận xét…sau đó BQT tổng hợp ý kiến và triệu tập đại biểu xã viên họp tổng kết năm.

 Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ HTX


Bắt đầu thực hiện từ năm 2007 cho cán bộ hoạt động thường trực trong HTX gồm 24 người gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau đó bổ sung thêm bảo hiểm thất nghiệp. Lao động thời vụ HTX mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động.

Phương pháp trả công quản lý

Chủ nhiệm, ban kiểm soát, ban tài vụ, nhân viên tạp vụ được trả lương gián tiếp theo kết quả lợi nhuận, bình quân đạt 2,5 triệu đồng/tháng. Thành viên khác của ban quản trị đều kiêm nhiệm các chức năng đội trưởng, các đội trưởng, cán bộ trực tiếp khác hưởng lương theo hiệu quả công việc (khóa tỉ lệ lương). Bình quân lương đạt từ 2 – 3 triệu đồng/tháng. Dù trả lương theo phương án nào, lương cán bộ HTX vẫn xây dựng theo lợi nhuận đạt được.

Liên kết sản xuất

Trong năm qua, HTX có liên kết với các doanh nghiệp: Công ty XKNS Ninh Thuận để gia công cạo vỏ lụa hạt điều; với Công ty giống Nha Hố để sản xuất giống bông, giống lúa; với Công ty giống Miền Nam để sản xuất giống lúa lai… Nhìn chung các đối tác này đến lợi dụng lao động, vốn HTX, mua sản phẩm giá rẻ là chính. Họ không có thiện ý hợp tác làm ăn bình đẳng hay giúp đỡ HTX. Trong thời gian tới, HTX sẽ tìm đối tác liên doanh làm ăn bình đẳng, hai bên cùng có lợi.

Tham gia chương trình nông thôn mới

Về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn: được giao thi công bê tông mương cấp 3 và đường nội thôn (được chỉ định thầu).

Cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo: giao dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ điện nông thôn, giao chỉ tiêu góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo.

Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục y tế của địa phương:

Là nhà tài trợ chính tổ chức Lễ hội Ka Tê. Lập Quỹ khuyến học chung cho 3 thôn và góp quỹ cho xã hàng năm. Hỗ trợ tài chính cho 3 trường trong ngày 20 tháng 11 và phần thưởng cho học sinh trong ngày tổng kết năm học.

Chương trình sản xuất 20 ha lúa giống.

Chương trình sản xuất 10 ha lúa theo “1 phải, 5 giảm”.

Các mục tiêu phấn đấu 


Mở rộng thêm dịch vụ: kinh doanh xăng dầu, thu mua nông sản, kinh doanh chợ nông thôn


Tăng vốn điều lệ: 6 tỉ đồng, doanh số đạt 15 tỉ đồng/năm, lợi nhuận đạt 1 tỉ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng 10%/năm.

 Các giải pháp chính để đạt được mục tiêu


 Về tổ chức quản lý: Đại hội thành lập riêng bộ máy quản lý, bộ máy điều hành.


Về vốn: Tăng cường vốn góp nông nghiệp đạt 500.000đ/1.000 m2, góp vốn trong lĩnh vực kinh doanh, vốn liên doanh, vốn vay theo dự án.


Về xây dựng cơ sở vật chất: mua lò sấy lúa, máy sàn giống, cửa hàng vật tư, cửa hàng xăng dầu.


Thị trường: chủ yếu là thị trường tại chỗ, các thôn đồng bào trong và ngoài tỉnh…tham gia xuất khẩu lúa chất lượng cao.


Các giải pháp khác: Liên doanh bền vững với các đối tác, tranh thủ sự giúp đỡ của Chi cục HTX, của các dự án…

Khó khăn, tồn tại

Về vốn: tăng vốn từ vốn góp, vốn liên doanh, vốn ưu đãi.
Về kỹ thuật quản lý điện nông thôn: Hợp đồng cán bộ có tay nghề cao và chấp nhận trả lương cao cho họ. Cải tạo đường dây, thay điện kế đùng định kỳ.

Trong cạnh tranh với tư thương: Từng bước tư thương thâu tóm thị trường nông thôn nhất là những dịch vụ béo bở như thu mua nông sản, vay nặng lãi, phân bón thu lúa đến vụ… và sẽ đánh bật và tiến đến xóa sổ HTX.
Tư thương kinh doanh tự do không thuế, chính quyền bỏ lơ không quản lý, lối kinh doanh có pha chút xã hội đen nên người dân dính vào đều sợ.

HTX cho hộ dân tự nguyện lựa chọn dịch vụ và mang tính phục vụ, không thể áp dụng biện pháp mạnh để thu hồi dịch vụ.

HTX sẽ bán hàng giá rẻ, gắn các dịch vụ với tiêu thụ sản phẩm, tăng cường vốn cho vay tín dụng phục vụ đời sống…

Nguyên nhân chính của thành côngcủa HTX

Áp dụng quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai tài chính , gia đình cán bộ HTX phải làm gương trong tham gia và thanh toán dịch vụ cho HTX. Từ đó xã viên tin tưởng cán bộ HTX, không có các vụ khiếu kiện vượt cấp liên quan đến HTX.

Dịch vụ HTX phải đạt chất lượng, giá rẻ hơn, thu hút được xã viên tham gia dịch vụ.

Khoán bảo toàn vốn, khoán lãi tối thiểu, khoán chi phí tối đa, khoán lương theo sản phẩm. Từ đó tăng trách nhiệm kích thích tính năng động cho cán bộ HTX, sự tin tưởng và an tâm của xã viên về các khoản chi phí của HTX. Cán bộ và xã viên có mối liên hệ bền chặt, tin tưởng và đoàn kết để phát triển HTX.

HTX DVNN THỤY LIÊN II , THÁI BÌNH

Thông tin chung

HTX Thụy Liên II được chia tách từ năm 1992 từ HTX toàn xã và chuyển đổi năm 2001. 

Tổng diện tích canh tác: 203 ha

Số xã viên: 1010 hộ xã viên

Tổng số cán bộ trả lương: 5 người

Tài sản của HTX:

Tài sản cố định: Nguyên giá TSCĐ: 813.360.000 đồng; TSản đã khấu hao: 668.304.000 đồng

Tài sản lưu động: 469.176000 đồng 

Nguồn vốn của HTX: 665.952.000 đồng 

Nguồn vốn Chủ sở hữu: 531.675.000 đồng 

Nguồn vốn vay: 70.000.000 đồng 

Kết quả hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: 1.000 đ

	TT
	Ngành Sản xuất, kinh doanh
	Doanh thu
	Chi phí
	Lãi
	Lỗ

	
	Kết quả dịch vụ kinh doanh
	1.480.034
	1.468.156
	42.404
	30.526

	1
	Dịch vụ Thủy nông
	161.568
	142.498
	19.070
	

	2
	Dịch vụ Bảo vệ thực vật
	9.350
	8.875
	475
	

	3
	Dịch vụ KHKT
	10.900
	7.460
	3.440
	

	4
	Dịch vụ Vật tư nông nghiệp
	90.441
	86.333
	4.108
	

	5
	Dịch vụ Bơm nước
	34.943
	49.804
	
	14.861

	6
	Dịch vụ Điện
	250.704
	247.393
	3.311
	

	7
	Dịch vụ Thuỷ lợi nội đồng
	31.128
	46.793
	
	15665

	8
	Dịch vụ Tiêu thụ sản phẩm
	891.000
	879.000
	12.000
	


 Quá trình hình thành và hoạt động tiêu thụ sản phẩm

Tên sản phẩm tiêu thụ

· Dưa chuột xuất khẩu

· Dưa gang xuất khẩu

· Sa lát xuất khẩu

Ngoài ra sản phẩm của địa phương sản xuất như: khoai tây, hành tỏi, lạc, thuốc lào

Quá trình hình thành dịch vụ tiêu thụ sản phẩm

Những năm 1995 trở về trước: HTX Thụy Liên II là HTX độc canh cây lúa, diện tích cây rau màu phát triển không đáng kể, chỉ thu nhập về lúa là chủ yếu, do vậy thu nhập bình quân trên một đầu người rất thấp.

Từ năm 1996: HTX xây dựng phương án chuyển đổi sản xuất hàng hoá. HTX đã có cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu như hỗ trợ 50% giống vốn, hỗ trợ 30% số tre dóc, hỗ trợ 100% diện tích nước bơm, ứng trước chậm trả, thuốc bảo vệ thực vật….

Được nông dân tiếp thu và từng bước diện tích cây màu hàng năm được phát triển, thu nhập năm sau cao hơn năm trước khá nhiều.

Diện tích cây màu hàng năm thường đạt:

Cây màu vụ xuân: Cây thuốc lào, lạc, dưa chuột đạt 36 ha = 20% diện tích

Cây màu vụ đông hàng năm thường đạt từ 70 – 72 ha =40% diện tích

Đặc biệt là HTX đứng ra làm bao tiêu sản phẩm cây xuất khẩu cho xã viên: cây dưa chuột XK, dưa gang XK và salát XK

HTX hàng năm liên kết ký hợp đồng với 2 công ty xuất khẩu: Công ty TNHH Vạn Đạt, Công ty Thái Dương bao tiêu sản phẩm cho xã viên.

Bình quân hàng năm tiêu thụ được 800-1000 tấn hàng hoá giá trị 800 triệu đồng

Riêng năm 2007, HTX tiêu thụ cho xã viên như sau:

+ Dưa chuột vụ xuân 
: 329.552 kg
x 950đ/kg
= 313 triệu

+ Ớt xuân XK vụ xuân
: 9036 kg 
x 6500đ/kg
= 52 triệu

+ Dưa gang hè thu
: 229.290 kg 
x 580đ/kg
= 133 triệu

+ Dưa chuột XK vụ đông
: 211.590 kg 
x 1000đ/kg
= 211 triệu

+ Salát XK vụ đông
: 70.144 kg 
x 2400đ/kg
= 170 triệu

Tổng cộng: 850 tấn                                           = 879 triệu

Việc mở rộng thị trường

 HTX luôn coi trọng giữ vững thị trường, giữ uy tín sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm, mở rộng việc tiêu thụ sản phẩm. HTX luôn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm: Bằng cách là áp dụng tốt các biện pháp KHKT trong SX để tạo ra sản phẩm hàng hoá có số lượng và chất lượng cao. Có kế hoạch cụ thể cho từng vụ sản xuất, dự kiến sát số lượng sản phẩm, có thông tin kịp thời theo khách hàng trong qúa trình hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng, để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người sản xuất, hợp tác xã và khách hàng. Luôn có tích cực kịp thời bổ khuyết những tồn tại, rút kinh nghiệm để các bên cùng nhau khắc phục.

Việc đàm phán, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với khách hàng

Hàng vụ, hàng năm, hợp tác xã đã làm quen với khách hàng, 2 công ty xuất nhập khẩu Vạn Đạt và Thái Dương. Cách trước 1 vụ gặp khách hàng để biết được mặt hàng mà khách hàng cần về số lượng - chất lượng…về giá cả, phương thức giao nhận hàng, thanh lý hợp đồng…từ đó HTX họp bàn phương án sản xuất chủ động: về cơ cấu, thời vụ, diện tích trồng từng loại cây trồng ngay từ vào đầu vụ trước để vụ sau hoàn toàn chủ động. Các hợp đồng đều được ký kết trước khi vào sản xuất, quy rõ trách nhiệm cho từng bên vì vậy mà hạn chế được tối đa rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các hợp đồng của hộ xã viên với HTX đều được ứng trước giống, vốn, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi xã viên làm ra sản phẩm, HTX thu mua và thanh toán đối trừ các khoản ứng trước của HTX, số tiền còn lại được thanh toán sòng phẳng cho xã viên.

Cách tổ chức Hợp đồng mua sản phẩm của xã viên

Luôn coi trọng việc mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra khối lượng hàng hoá lớn. Năm 2007: Diện tích trồng dưa chuột xuất khẩu vụ xuân đạt 10 ha có sản lượng: 330 tấn; diện tích salát: 10ha - sản lượng 70 tấn; dưa gang hè thu: 10 ha - sản lượng 220 tấn. Các mặt hàng HTX ký hợp đồng với Công ty xuất nhập khẩu với phương thức là: bán hộ xã viên, thu hộ và chi hộ, không có lãi dịch vụ. HTX đứng ra tổ chức sản xuất, ký hợp đồng với các công ty. Công ty cùng HTX quản lý sản phẩm, thu mua tập trung tại HTX, sau đó Công ty thanh toán tài chính với HTX, để HTX thanh toán chi trả cho xã viên. Hợp tác xã được hưởng tỷ lệ hoa hồng nhất định để chi trả cho việc tổ chức sản xuất; quản lý sản phẩm và thu mua sản phẩm. Trước khi vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm, HTX phải gắn vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ ban quản lý HTX đến ban cán bộ cấp thôn. Có chế độ tiền công chỉ đạo sản xuất và thu mua sản phẩm cho cán bộ HTX. Ban thôn (Bí thư, trưởng phó thôn) trích từ phần hoa hồng bán sản phẩm.

Ban thôn làm cam kết đến tận hộ, trách nhiệm của hộ xã viên là đảm bảo diện tích đã ký nhận, trồng từng loại cây; dự kiến sản phẩm; ghi trong cam kết; nộp sản phẩm về HTX: cho phép dao động từ 80 – 120% số lượng sản phẩm ký cam kết.

HTX ứng trước về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ cho 100% tiền bơm nước phục vụ diện tích trồng cây màu, cây màu XK; tập huấn cho xã viên trước vụ sản xuất

Những vấn đề trên đều được bàn bạc và thống nhất, công khai, dân chủ với mọi hộ xã viên. Vì vậy mà chưa có hiện tượng nợ sản phẩm cam kết cũng như nợ đọng các khoản ứng trước.

Tổ chức thực hiện

Ban quản trị HTX chịu trách nhiệm quản lý từ khâu tổ chức sản xuất đến khâu bao tiêu sản phẩm cho xã viên: Hàng vụ sản xuất HTX bàn bạc thống nhất với đội ngũ cán bộ từ thôn, xóm triển khai đến tận hộ xã viên, có ký cam kết với hộ xã viên về diện tích từng loại cây trồng: số lượng sản phẩm, quy cách, phẩm chất sản phẩm. Sau đó tiến hành quy hoạch, quy vùng sản xuất và chuẩn bị đầy đủ các yếu tố để đảm bảo các khâu phục vụ như công tác thuỷ lợi, trông coi quản lý bảo vệ sản xuất. Tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật, in ấn tài liệu về: quy trình thời vụ, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch phát cho hộ xã viên. Căn cứ vào từng hộ ký hợp đồng cam kết để HTX ứng trước hạt giống, phân bón, thuốc BVTV để xã viên chủ động phát triển sản xuất. Đảm bảo hợp đồng bán giao hàng cho HTX mà không bán cho các đối tượng khác.Trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi hộ xã viên với HTX với bạn hàng (Công ty) luôn giữ chữ tín làm ăn lâu dài. Luôn đảm bảo tốt hài hoà các lợi ích giữa xã viên, người sản xuất, HTX và bạn hàng, mối quan hệ rất khăng khít và tôn trọng. HTX thực hiện đầy đủ các điều khoản đã cam kết với xã viên, có chế độ thưởng phạt rõ ràng. Luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo sản xuất nói chung, cây xuất khẩu nói riêng. Đặc biệt là đối với đội ngũ trưởng, phó thôn. HTX cùng với chính quyền tổ chức sản xuất và quản lý sản phẩm cùng vào cuộc để ngăn ngừa những tranh chấp phát sinh trong quá trình thu gom sản phẩm.

Thời vụ thu hoạch bán sản phẩm: HTX xây dựng lịch thu hoạchThông báo trước 1-2 ngày thời gian thu mua sản phẩm để xã viên chủ động. Cân nhập sản phẩm cho từng thôn, xóm. Xã viên phân loại sản phẩm tại ruộng, tại nhà như đã cam kết về quy cách chất lượng sản phẩm. Xã viên vận chuyển tập trung về địa điểm trung tâm HTX để giao nhận hàng. Giao nhận tay ba có sự kiểm tra chất lượng của bạn hàng, của HTX và của xã viên.

 Công tác hoạch toán và thanh toán

HTX có sổ ghi chép sản phẩm riêng của từng hộ xã viên, khi cân nhập hàng có sổ ghi chép 3 bên: HTX, khách hàng và xã viên. Thuận lợi việc đối chiếu với bạn hàng trong từng ngày thu mua. Cuối vụ thu mua xong, khách hàng thanh toán tiền về HTX. HTX chi trả trực tiếp cho xã viên theo đúng số lượng ghi trong sổ xã viên. Các sản phẩm như dưa chuột, dưa gang, ớt, salát đang tiêu thụ chủ yếu là bán hộ xã viên. Khách hàng tự lo liệu việc vận chuyển, bốc xếp, HTX chỉ hưởng tỷ lệ hoa hồng cho đội ngũ cán bộ tham gia trực tiếp vào việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các khoản HTX ứng trước cho hộ xã viên, sau khi bán sản phẩm, thanh lý hợp đồng nhận tiền của khách hàng. HTX đối trừ các khoản ứng của xã viên. Số còn lại HTX thanh toán trả trực tiếp cho hộ xã viên.

Những yếu tố giúp HTX tổ chức việc tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả:

Tiến hành việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sản xuất hàng hoá và bao tiêu cho xã viên, trước hết là: 

Nắm vững được tiền năng, thế mạnh của địa phương: xã viên cần cù lao động sản xuất, có diện tích đất mà từ trước trồng các cây màu truyền thống; có điều kiện tiếp thu cây trồng mới cho năng suất và hiệu quả cao.

Phải tìm hiểu được thị trường, tìm được bạn hàng như HTX đã liên kết với công ty Vạn Đạt và Thái Dương – có điều kiện tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra.

HTX có đầu tư, hỗ trợ kinh phí ban đầu để xã viên có chỗ dựa tin cậy, yên tâm sản xuất và bán sản phẩm qua HTX.

Sản phẩm hàng hoá của xã viên bán qua hợp đồng của HTX được công khai về số lượng, chủng loại, phẩm chất, quy cách, phương thức thu mua, giá cả thu mua và thanh toán tài chính để xã viên bàn bạc thống nhất.

HTX phải luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ quản lý HTX đặc biệt luôn quan tâm đến Ban thôn, xóm là người trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

Sau hàng vụ, HTX đều có tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành và có biện pháp khắc phục những tồn tại để vụ sau chủ động tốt hơn, có hiệu quả cao hơn.

Kết quả hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm 

	TT
	Tên sản phẩm
	Khối lượng
	Doanh thu

	1
	Dưa chuột XK 2 vụ
	541 tấn
	525 triệu

	2
	Ớt xuất khẩu
	9,1 tấn
	52 triệu

	3
	Dưa gang hè
	230 tấn
	133 t riệu

	4
	Salát
	70 tấn
	170 triệu

	
	Tổng
	850 tấn
	879 triệu


………………………………………………..
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